
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /BXD-KTQLXD Hà Nội, ngày         tháng  11  năm 2025
V/v báo cáo các công trình khánh 
thành, khởi công chào mừng Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV 
của Đảng dịp 19/12/2025.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg 
ngày 04/9/2025 về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công 
trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 
Đảng, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản1 đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực 
thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 
10/11/2025. 

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Đến ngày 19/11/2025, còn 04/18 bộ, ngành2 và 09/34 địa phương3 chưa gửi 
báo cáo về Bộ Xây dựng; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản nhưng 
không đăng ký các công trình, dự án4; một số công trình, dự án có kế hoạch khánh 
thành, khởi công năm 2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, đăng ký5; 
Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, 
khánh thành 198 dự án (gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành) với tổng 
mức đầu tư 983.340 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn từ NSTW và NSĐP là 487.154 tỷ 
đồng (chiếm 49,5%); nguồn vốn khác là 496.186 tỷ đồng (chiếm 50,5%) và không 
có Vốn FDI. Cụ thể như sau:

- Phân theo Bộ, ngành, địa phương: 32 dự án của 14/18 bộ, cơ quan ngang bộ; 
42 dự án của 22 Tập đoàn, Tổng công ty; 124 dự án của 25/34 địa phương.

- Phân theo Nhóm dự án: 05 dự án quan trọng quốc gia, 39 dự án nhóm A; 134 
dự án nhóm B và 20 dự án nhóm C.

1 Văn bản của Bộ Xây dựng: số 9584/BXD-KTQLĐT ngày 08/9/2025;  số 11715/BXD-KTQLXD ngày 
16/10/2025
2 Các bộ, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn Phòng Chính phủ.
3 Địa phương: Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, An 
Giang.
4 Các bộ, ngành: (1) Văn hóa thể thao và Du lịch, (2) Tư pháp, (3) Nội vụ, (4) Tài chính, (4) Công thương, (5) 
Thanh tra Chính phủ; (6) Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các tập đoàn, TCT: (1) Viettel, (2) Tập 
đoàn Xăng dầu, (3) TCT Hàng Hải Việt Nam, (4) TCT Lương thực Miền nam, (5) TCT Hàng không Việt Nam, 
(6) HABECO, (7) SCIC, (8) TCT Lâm nghiệp Việt Nam, (9) TCT thuốc lá Việt Nam.
5 Các dự án có kế hoạch khởi công: Tân Phú - Bảo Lộc (Lâm Đồng); Xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 
trên địa bàn TP. Hà Nội. Các dự án có kế hoạch khánh thành: Tuyên Quang - Hà Giang (Tuyên Quang); Vành 
đai 3 TP HCM; Mở rộng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài (ACV). Các dự án có kế hoạch 
thông xe kỹ thuật: Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Lạng Sơn, Cao Bằng); Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn); Biên Hòa - 
Vũng Tàu (Đồng Nai). Cảng hàng không Long Thành - ACV (khánh thành một số hạng mục và bay kỹ thuật).

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


2

- Phân theo nhóm lĩnh vực: Giao thông có 67 dự án, Công trình dân dụng 28 
dự án, Công trình công nghiệp 42 dự án, Hạ tầng kỹ thuật 23 dự án, Nhà ở xã hội 
19 dự án, Văn hóa 04 dự án, Giáo dục 05 dự án, Nông nghiệp 02 dự án, Y tế 08 
dự án.

(Chi tiết các dự án đăng ký khánh thành, khời công như Phụ lục kèm theo).
Để bảo đảm về quy mô và các điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công, 

thông xe kỹ thuật... đối với các dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, 
quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức khánh thành, khởi công các dự án, 
bảo đảm tuân thủ quy định, gửi văn bản đăng ký về Bộ Xây dựng trước ngày 25 
tháng 11 năm 2025.

Trên cơ sở báo cáo, số liệu do các bộ, ngành, địa phương gửi về, Bộ Xây 
dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương 
liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ 
chức khánh thành, khởi công theo quy định; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát 
biểu của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng 
Chương trình, kịch bản, phương án kết nối các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung 
tâm, các điểm cầu chính,…) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 
12 năm 2025.

Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, KTQLXD(SángNS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
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STT
ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH, TỔNG 

CÔNG TY

KHỞI 

CÔNG

KHÁNH 

THÀNH
SỐ VĂN BẢN GHI CHÚ

A

1 BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 3 1 (Số 2599/BDTTG-KHTC ngày 07/11/2025)

2 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 0 2 (Số 8876/BNNMT-TL ngày 07/9/2025)

3 BỘ CÔNG AN 2 0 (Số 4947/BCA-H02 ngày 03/11/2025)

4 BỘ XÂY DỰNG 5 12 ()
6098/CĐBVN-QLCL 

06/11/2025

5 BỘ QUỐC PHÒNG 1 1 (Số 6381/BQP-CTC ngày 09/10/2025)

6 BỘ Y TẾ 2 1 (Số 7909/BYT-KHTC ngày 12/11/2025)

7 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 0 2 (Số 2832/TTCP_KHTC ngày 14/11/2025)

8 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 0 0 (Số 5960/BVHTTDL-KHTC ngày 06/11/2025)

9 BỘ TƯ PHÁP 0 0 (Số 7123/BTP-KHTC ngày 06/11/2025)

10 BỘ NỘI VỤ 0 0
(Số 7930/BNV-KHTC ngày 15/9/2025, số 

10548/BNV-KHTC ngày 12/11/2025)

11 BỘ TÀI CHÍNH 0 0 (Số 17466/BTC-KHTC ngày 11/11/2025)
Chỉ có các dự án của 

Tập đoàn

12 BỘ CÔNG THƯƠNG 0 0
(Số 7512/BCT-KHTC ngày 01/10/2025; Số 

8241/BCT-KHTC ngày 23/10/2025)

13
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ 

CHÍ MINH
0 0

(Số 2280-CV/HVCTQG ngày 05/11/2025, 02 dự 

án dự kiến khởi công 01/2026 và cuối tháng 

11/2025)

14 THANH TRA CHÍNH PHỦ 0 0 (Số 2832/TTCP_KHTC ngày 14/11/2025)

15 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

16 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

17 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

18 BỘ NGOẠI GIAO

13 19

B

1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO 1 0 (Số 521/CT-QLKTCN ngày 15/10/2025)

2
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
2 4 (Số 9917/CNNL-KTĐT ngày 05/11/2025)

3 TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 0 3 (Số 4035/ĐS-KHKD ngày 05/11/2025)

4
TẬP ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT 

NAM
2 0 (Số 6044/TKV-ĐT ngày 23/10/2025)

5 TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT 1 1 (Số 2115/HCVN-ĐTXD ngày 07/11/2025)

6
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ VIỆT NAM
0 1 (Số 2923/VHL-KHTC ngày 27/10/2025)

7 ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 0 1 (Số 2228/THVN-KHTC ngày 11/10/2025)

8 CÔNG TY CP ĐÔNG Á GOLDEN SQUARE 2 0
(Số 2487/2025/CV.GSQ ngày 23/10/2025; số 

2488/2025/CV.GSQ ngày 23/10/2025 )

9
TẬP ĐOẠN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT 

NAM
1 0 (Số 2997/CSVN-PTQLKCN ngày 12/11/2025)

10 TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 1 1 (Số 2206/VICEM-ĐTXD ngày 13/11/2025)

11
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
0 1 (Số 3665/VEC-VP ngày 07/11/2025)

12 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 9 9 (Số 7103/EVN-ĐTXD ngày 06/11/2025)

13
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU 

THỦY (SBIC)
0 2 (Số 1584/CNT-KH&ĐT ngày 18/11/2025)

14
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG 

QUÂN ĐỘI
0 0 (Số 10742/CNVTQĐ-VP ngày 06/9/2025)

15 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 0 0 (Số 2162/PLX-HĐQT ngày 12/9/2025)

16 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 0 0 (Số 1434/HHVN-ĐT ngày 12/9/2025)

17 TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM 0 0 (Số 650/TLVN-ĐT ngày 15/9/2025)

18
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN 

NAM
0 0 (Số 2663/LTMN-KHĐT ngày 21/10/2025)

19
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT 

NAM
0 0 (Số 2012/TCTHK-ĐTMS ngày 11/11/2025)

20 TỔNG CÔNG TY HABECO 0 0 (Số 935/HABECO-ĐT ngày 10/11/2025)

21
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)
0 0 (Số 1919/ĐTKDV-DDT5 ngày 07/11/2025)

22
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT 

NAM-CTCP
0 0 ( Số 1445/TCT-KHĐT ngày 07/11/2025)

32

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH NGÀY 19/12/2025

CỦA BỘ, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY, ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục 1

CÁC BỘ NGÀNH

Tổng dự án của các Bộ, ngành

CÁC TỔNG CÔNG TY/ TẬP ĐOÀN

Đã có 14/18 báo cáo

2/1;   2:45 PM19-11-25
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STT
ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH, TỔNG 

CÔNG TY

KHỞI 

CÔNG

KHÁNH 

THÀNH
SỐ VĂN BẢN GHI CHÚ

23 TỔNG CÔNG …. 0 0

19 23

C

1 TUYÊN QUANG

2 CAO BẰNG

3 LAI CHÂU 3 0 (Số 6989/UBND-KTN ngày 06/11/2025)

4 LÀO CAI 1 0 (Số 3216/UBND-XD ngày 22/10/2025)

5 THÁI NGUYÊN 2 1 (Số 5395/UBND-CNN&XD ngày 10/11/2025)

6 ĐIỆN BIÊN

7 LẠNG SƠN 1 1 (Số 2526/UBND-KTCN ngày 08/11/2025)

8 SƠN LA 2 0 (Số 862/BC-UBND ngày 04/11/2025)

9 PHÚ THỌ

10 BẮC NINH 2 0 (Số 361/UBND-KTN ngày 13/11/2025)

11 QUẢNG NINH 33 5 (Số 4264/UBND-XDMT ngày 10/11/2025)

12 TP. HÀ NỘI 1 0 (Số 5373/UBND-ĐT ngày 01/10/2025)
Chưa có thông tin chi 

tiết dự án

13 TP. HẢI PHÒNG 4 1 (số 2887/UBND-XDCT ngày 18/11/2025)

14 HƯNG YÊN

15 NINH BÌNH 3 5 (Số 975/UBND-VP4 ngày 10/11/2025)

16 THANH HÓA 0 3 (Số 19653/UBND-THĐT ngày 08/11/2025)

17 NGHỆ AN 0 1 (Số 12136/UBND-CN ngày 06/11/2025)

18 HÀ TĨNH 3 0 (Số8748/UBND-CN ngày 08/11/2025)

19 QUẢNG TRỊ 2 0 (Số 1739/UBND-TH ngày 05/11/2025)

20 TP. HUẾ 0 1 (Số 16459/UBND-XD ngày 13/11/2025)

21 TP. ĐÀ NẴNG 3 0 (Số3786/UBND-SXD ngày 13/11/2025)

22 QUẢNG NGÃI 3 0 (Số 4469/UBND-CNXD ngày 09/11/2025)

23 GIA LAI 9 1 (Số 4562/UBND-XDCT ngày 06/10/2025)

24 ĐẮK LẮK 1 2 (Số 7432/UBND-CNXD ngày 07/11/2025)

25 KHÁNH HOÀ

26 LÂM ĐỒNG

27 ĐỒNG NAI 6 5 (Số 5046/SoXD-QLHTKT ngày 13/11/2025

28 TÂY NINH

29 TP. HỒ CHÍ MINH 6 0 (Số 3571/UBND-DA ngày 10/11/2025)

30 ĐỒNG THÁP 0 2 (Số 1659/UBND-ĐTQH ngày 07/11/2025)

31 AN GIANG

32 VĨNH LONG 1 0 (Số 4859/UBND-KTTH ngày 16/10/2025)

33 TP. CẦN THƠ 5 3 (Số 2256/UBND-XDDT ngày 08/11/2025)

34 CÀ MAU 2 0 ( Số 7487/UBND-NNXD ngày 12/11/2025)

93 31

125 73

198
TỔNG CỘNG (A+B+C)

124

Tổng Dự án của Ủy ban nhân dân các tỉnh/ 

thành phố
Đã có 25/34 báo cáo

Tổng số:61

42

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

Đã có 22/23 đơn vị 

báo cáo

Tổng Dự án của các 

Tập đoàn/Tổng công ty

2/2;   2:45 PM19-11-25
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3

3.1

Dự án Hầm đường bộ qua đèo

Hoàng Liên kết nối thị xã Sa

Pa, tỉnh Lào Cai với huyện

Tam Đường, tỉnhLai Châu

Khởi công
Xã Bình Lư, tỉnh Lai

Châu

Ban QLDA ĐTXD

các công trình Giao

thông tỉnh Lai Châu

Đường cấp III miền núi, nhóm A, chiều

dài 8,8 km.

                          3.300 Giao thông

3.2
Dự án Khu Nhà ở xã hội Đoàn

Kết Lai châu
Khởi công

Phường 

Đoàn Kết, 

tỉnh Lai 

Châu

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Bất động sản 

Lan Hưng

Công trình cấp II, diện tích khoảng 3,1

ha, gồm 03 tòa chung cư 15–20 tầng

(960 căn NOXH), 40 nhà ở liên kế 4–5

tầng và 01 trường mầm non 2 tầng.                              906 Nhà ở xã hội

3.2

Dự án Quần thể du lịch nghỉ

dưỡng Vườn địa đàng Sơn

Bình, tỉnh Lai Châu

Khởi công
Xã Sơn Bình, tỉnh

Lai Châu

Công ty Cổ phần

kinh doanh xi măng

Miền Bắc

Tổng diện tích khoảng 106,19 ha, gồm

06 khu (giai đoạn 1: A, B, D – 78 ha;

giai đoạn 2: C, E, F – 28 ha); phục vụ

khoảng 300.000 lượt khách du lịch/năm.

                          6.000 Dân dụng

4

4.2

Nhà ở xã hội khu Lâm Viên,

phường Cam Đường, tỉnh Lào

Cai

Khởi công
Phường Cam Đường,

tỉnh Lào Cai.

Công ty cổ phần

đầu tư xây dựng

công nghệ cao -

VITC 

03 khối chung cư NOXH, cao 9 tầng

(36 m), diện tích xây dựng khoảng

6.500 m², khoảng 570 căn hộ và hạ tầng

kỹ thuật; địa điểm: phường Cam

Đường, tỉnh Lào Cai.

                             685 Nhà ở xã hội

5

5.1

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh

doanh kết cấu hạ tầng khu công

nghiệp Phú Bình

Khởi công

Trong khu vực dự án

thuộc các xã: Phú

Bình, Kha Sơn, Tân

Thành, tỉnh Thái

Nguyên

Tổng Công ty phát

triển đô thị Kinh Bắc

CTCP

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công

nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên

quan khác

- Địa điểm thực hiện: các xã: Phú Bình,

Kha Sơn, Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên

                        11.492 
Hạ tầng kỹ 

thuật

5.2

Nhà ở xã hội tại các ô đất OXH-

02, OXH-03 và OXH-04 Khu đô

thị Việt Hàn

Khởi công

Trong khu vực dự án

thuộc phường Phổ

Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty Cổ phần

Đầu tư Việt Hàn

Capital

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở

xã hội đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ

tầng xã hội theo quy hoạch; nâng cao

hiệu quả sử dụng đất đai; đáp ứng nhu

cầu về nhà ở của người dân có thu nhập

thấp; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

của địa phương

                             982 Nhà ở xã hội

5,3
Dự án Xây dựng Sân vận động

tỉnh Thái Nguyên
Khánh thành

Trong khu vực dự án

Sân vận động thuộc Xã

Đại Phúc, tỉnh Thái

Nguyên

Ban QLDA ĐTXD

các công trình dân

dụng và công nghiệp

Xây dựng mới 01 sân vận động quy mô

22.000 chỗ ngồi, mái che, diện tích 01

sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường

Pitch bao quanh trên diện tích đất 15,47

ha

- Nhóm B

                             556 Dân dụng

6

7

7.1

Mở rộng đường chuyên dụng

vận chuyển hàng hóa khu vực

mốc 1088/2-1089 cửa khẩu

quốc tế Hữu Nghị

Khởi công

huyện Văn Lãng,

tỉnh Lạng Sơn nay là

xã Hoàng Văn Thụ,

tỉnh Lạng sơn

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

tỉnh Lạng Sơn

Đường cấp II miền núi, quy mô 8 làn

xe, tốc độ thiết kế 50 km/h; đầu tư đồng

bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước và

hạ tầng

                             536 Giao thông

7.2

Cải tạo, nâng cấp đường Cao

Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện

Cao Lộc

Khánh thành

phường Kỳ Lừa, xã

Công Sơn, xã Ba

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý bảo trì

công trình xây dựng

Đường cấp VI miền núi, chiều dài 24,5

km, nền đường 6,0 m, mặt đường 5,5

m; các đoạn qua trung tâm xã và khu

công nghiệp mở rộng theo quy hoạch;

đầu tư đồng bộ thoát nước và ATGT.

                             313 Giao thông

8

8.1

Dự án Cải tạo, xây dựng mới

các công trình trong khuôn

viên Tỉnh uỷ

Khởi công

BQL dự án ĐTXD

các công trình

DDCN và PTĐT

tỉnh

Công trình cấp II, cải tạo và xây mới

khu làm việc Tỉnh ủy; gồm nhà làm

việc 7 tầng + 1 tầng ngầm, các hạng

mục nhà ăn, nhà cầu, nhà khách, cải tạo

nhà lưu trữ, trung tâm hội nghị và hạ

tầng kỹ thuật, sân - đường nội bộ, cảnh

quan, bãi đỗ xe.

                             424 Dân dụng

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ LỄ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH  ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục 2

STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

TUYÊN QUANG 

CAO BẰNG 

ĐIỆN BIÊN 

LẠNG SƠN (Số 2526/UBND-KTCN ngày 08/11/2025)

SƠN LA (Số 862/BC-UBND ngày 04/11/2025)

LAI CHÂU (Số 6989/UBND-KTN ngày 06/11/2025)

LÀO CAI (Số 3216/UBND-XD ngày 22/10/2025)

THÁI NGUYÊN (Số 5395/UBND-CNN&XD ngày 10/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

8.1

Nhà máy nước Chiềng Dong

và các tuyến ống truyền tải

nước sạch kết nối thành phố

Sơn La và huyện Mai Sơn

Khởi công

Bản Xum, xã Chiềng

Mung, huyện Mai

Sơn, tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần

Cấp nước Sơn La

ông suất 14.000 m³/ngày đêm, diện tích

1,16 ha; tuyến ống nước thô dài 5,7 km

(DN450) và tuyến ống truyền tải nước

sạch dài 21,3 km, đi ngầm trong hành

lang giao thông

                             231 
Hạ tầng kỹ 

thuật

9

10

10.1

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh

doanh kết cấu hạ tầng Khu công

nghiệp Phúc Sơn

Khởi công
Xã Quang Trung, tỉnh

Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Le

Delta

1. Quy mô: diện tích khoảng 123,94 ha,

gồm các hạng mục: San nền, đường giao

thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát

nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ

thống cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh,

trạm xử lý nước thải,...

2. Cấp hạng: II

3. Nhóm: Dự án nhóm A

4. Địa điểm: Xã Quang Trung, tỉnh Bắc

Ninh

                          1.836 
Hạ tầng kỹ 

thuật

10.2

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu

hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ

II – Giai đoạn 2

Khởi công
Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc

Ninh

Công ty TNHH Nhân

Đạt Tiến

1. Quy mô: diện tích khoảng 277,64ha,

gồm các hạng mục: San nền, đường giao

thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát

nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ

thống cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh,

trạm xử lý nước thải,...

2. Cấp hạng: II

3. Nhóm: Dự án nhóm A

4. Địa điểm: Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh

                          2.991 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11

11.1
Đầu tư xây dựng Trường THPT

Bạch Đằng
Khánh thành

Phường Hiệp Hòa,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây dựng mới trường

trung học phổ thông.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             232 Giáo dục

11.2
Cải tạo, xây mới Trung tâm Y

tế thị xã Đông Triều
Khánh thành

Phường Đông Triều,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây mới và cải tạo

Trung tâm Y tế Đông Triều.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             390 Y tế

11.3

Kè bảo vệ bờ sông khu vực

biên giới mốc 1320/1(2) xã

Hoành Mô, huyện Bình Liêu

và khu vực mốc

1349/1(2)+229m đến

1349/1(2)+729m xã Hải Sơn,

thành phố Móng Cái

Khánh thành
Xã Hải Sơn, tỉnh

Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây dựng kè bảo vệ

sông khu vực biên giới.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             119 Nông nghiệp

11.4
Khu neo đậu tránh trú bão cho

tàu cá đảo Cô Tô
Khánh thành

Đặc khu Cô Tô, tỉnh

Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây dựng khu neo đậu

tránh trú bão.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             659 Nông nghiệp

11.5

Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và

giải trí Crystal Holidays Harbour

Vân Đồn

Khánh thành
Đặc khu Vân Đồn,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Everland Vân Đồn

/ Ban quản lý khu

kinh tế

Quy mô: Đầu tư xây dựng tổ hợp khách

sạn, căn hộ du lịch…

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                          5.643 Dân dụng

11.6
Nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Khởi công

Phường Hồng Gai,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây mới khối Nhà

khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa

tỉnh.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          1.250 Y tế

11.7
Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện

Việt Nam – Thụy Điển
Khởi công

Phường Uông Bí,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây dựng mở rộng,

nâng cấp Bệnh viện Việt Nam – Thụy

Điển.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          1.540 Y tế

11.8
Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi

Quảng Ninh
Khởi công

Phường Tuần Châu,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư mở rộng Bệnh viện

Sản Nhi Quảng Ninh.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             646 Y tế

11.9 Xây mới Trường THPT Bãi Cháy Khởi công
Phường Bãi Cháy,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây mới trường THPT.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             260 Giáo dục

11.10
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10,

phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh
Khởi công

Phường Yên Tử, tỉnh

Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến

đường dài 5,5 km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             488 Giao thông

11.11

Đường đi qua Khu công nghiệp

Sông Khoai để hoàn thiện toàn

tuyến đường kết nối từ đường

cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

đến Đông Triều

Khởi công

Phường Đông Mai,

phường Hiệp Hòa,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây dựng tuyến đường

dài 6,5 km.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          1.239 Giao thông

11.12

Đường ven biển phía Tây Bắc

vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới

2 qua cầu Tình Yêu và đầu nối

vào Quốc lộ 279

Khởi công
Phường Hoành Bồ,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực I

Quy mô: Đầu tư xây dựng tuyến đường

dài 8,3 km.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          2.525 Giao thông

11.13

Tuyến đường nối đường Vùng

Đục, phường Cẩm Đông đến

phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm

Phả (giai đoạn 2)

Khởi công
Phường Cửa Ông,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây mới tuyến đường

dài 1,9 km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             425 Giao thông

11.14

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B

đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng

Ninh (Dự án thành phần 1:

GPMB)

Khởi công

Xã Tiên Yên, xã

Điền Xá, tỉnh Quảng

Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây mới tuyến đường

dài 22,9 km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          1.800 Giao thông

QUẢNG NINH (Số 4264/UBND-XDMT ngày 10/11/2025)

BẮC NINH (Số 361/UBND-KTN ngày 13/11/2025)

PHÚ THỌ 

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

11.15

Đầu tư xây dựng Cầu Sông

Chanh trên tuyến đường tỉnh 338,

tỉnh Quảng Ninh (Dự án thành

phần 1: GPMB)

Khởi công
Phường Phong Cốc,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây mới cầu dài 0,9

km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             880 Giao thông

11.16

Dự án Đường bao biển kéo dài từ

đường Trần Quốc Nghiễn (gần

trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu

Bính Minh đến Cầu Bang (Dự án

thành phần 1: GPMB)

Khởi công
Phường Cao Xanh,

tỉnh Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây mới tuyến đường

dài 7,4 km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          2.590 Giao thông

11.17

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342

đoạn thuộc địa phận xã Kỳ

Thượng, tỉnh Quảng Ninh

Khởi công
Xã Kỳ Thượng, tỉnh

Quảng Ninh

Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng

khu vực II

Quy mô: Đầu tư xây mới tuyến đường

dài 8 km.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             415 Giao thông

11.18

Công trình tòa nhà Chung cư hỗn

hợp Marina cao tầng thuộc dự án

Công viên Đại Dương Hạ Long

tại phường Bãi Cháy

Khởi công
Phường Bãi Cháy,

tỉnh Quảng Ninh

Tập đoàn Sun

Group

Quy mô: Đầu tư xây dựng tòa nhà

Chung cư hỗn hợp.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                        12.000 Dân dụng

11.19

Dự án KDC tại ô đất TT1 thuộc

KĐT Cao Xanh – Hà Khánh A,

phường Cao Xanh

Khởi công
Phường Cao Xanh,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Thương mại và Du

lịch Tân Việt An

Quy mô: Đầu tư xây dựng khu dân cư.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             805 Dân dụng

11.20
Khu chung cư, dịch vụ thương

mại tại phường Hạ Long
Khởi công

Phường Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Xây dựng Hạ Long

Quy mô: Đầu tư xây dựng khu chung

cư, dịch vụ.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          2.550 Dân dụng

11.21

Khu đô thị phức hợp Hạ Long

Xanh tại phường Hà An, tỉnh

Quảng Ninh

Khởi công
Phường Hà An, tỉnh

Quảng Ninh

Tập đoàn Vingroup

– Công ty CP

Quy mô: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã

hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                          5.800 Dân dụng

11.22

Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc

Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy,

phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng

Ninh

Khởi công
Phường Bãi Cháy,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH

Đầu tư phát triển

sản xuất Hạ Long

Quy mô: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở

xã hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                          3.368 Nhà ở xã hội

11.23

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20%

thuộc Dự án Khu đô thị mới

phường Trần Thái Tông, phường

Cao Xanh, thành phố Hạ Long

Khởi công
Phường Cao Xanh,

tỉnh Quảng Ninh

Liên danh Công ty

cổ phần bất động

sản Gland và Công

ty tư vấn đầu tư tài

chính Toàn Cầu

Quy mô: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                             592 Nhà ở xã hội

11.24

Nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72

thuộc quy hoạch phân khu 2,

phường Hà Khánh, thành phố Hạ

Long (nay là phường Cao Xanh,

tỉnh Quảng Ninh)

Khởi công
Phường Cao Xanh,

tỉnh Quảng Ninh

Liên danh Công ty

cổ phần bất động

sản Gland và Công

ty tư vấn đầu tư tài

chính Toàn Cầu

Quy mô: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                          2.266 Nhà ở xã hội

11.25

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20%

thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu

đô thị mới Ao Tiên, phường Hà

Tu, tỉnh Quảng Ninh

Khởi công
Phường Hà Tu, tỉnh

Quảng Ninh

Công ty cổ phần

đầu tư và kinh

doanh BĐS Hải

Phát

Quy mô: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          1.711 Nhà ở xã hội

11.26

Nhà ở xã hội lô đất I0 thuộc dự

án Kinh doanh hạ tầng Khu đô thị

mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn,

tỉnh Quảng Ninh

Khởi công
Đặc khu Vân Đồn,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH

MTV Du lịch Mai

Quyền

Quy mô: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          1.229 Nhà ở xã hội

11.27

Công viên công cộng Tuần Châu

tại các phường Tuần Châu và

Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Khởi công

Phường Tuần Châu,

phường Việt Hưng,

tỉnh Quảng Ninh

Tập đoàn Vingroup

– Công ty CP

Quy mô: Đầu tư xây dựng công viên

công cộng.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: A

                          5.380 Văn hóa

11.28
Dự án Sân gôn tại khu B4

phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh
Khởi công

Phường Hà An, tỉnh

Quảng Ninh

Tập đoàn Vingroup

– Công ty CP

Quy mô: Đầu tư xây dựng sân gôn,

dịch vụ kèm theo.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: A.

                          7.700 Văn hóa

11.29

Dự án Tổ hợp công trình dịch vụ

thương mại và căn hộ lưu trú tại

các lô đất A.DV-45, A.DV-50 và

A.CX0-10A, Bãi Cháy; thuộc

Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng,

phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng

Ninh

Khởi công
Phường Bãi Cháy,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH

Đầu tư phát triển

sản xuất Hạ Long

Quy mô: Đầu tư xây dựng tổ hợp công

trình dịch vụ, thương mại, lưu trú.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                          5.448 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.30
Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao

cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn
Khởi công

Đặc khu Vân Đồn,

tỉnh Quảng Ninh

Tập đoàn Sun

Group

Quy mô: Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ

du lịch.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                        51.000 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.31

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải

trí cao cấp, sân gôn và khu dân

cư Monbay Vân Đồn tương tác

hoạt động du lịch

Khởi công
Đặc khu Vân Đồn,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH

Đầu tư địa ốc Hải

Đăng

Quy mô: Đầu tư tổ hợp du lịch, giải trí,

sân gôn, khu dân cư.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: A.

                        25.000 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.32

Công trình dịch vụ thương mại,

căn hộ du lịch và cải tạo chỉnh

trang bến tàu tại phường Bạch

Đằng, thành phố Hạ Long

Khởi công
Phường Hồng Gai,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Vận tải khách thủy

Quảng Ninh

Quy mô: Đầu tư công trình dịch vụ

thương mại, căn hộ du lịch và cải tạo

chỉnh trang bến tàu.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: A.

                             437 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.33
Khu nghỉ mát du lịch sinh thái

đảo Đá Dựng và xã Đầm Hà
Khởi công

Phường Hồng Gai,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Đầu tư phát triển

Bảo Nguyên

Quy mô: Đầu tư Khu nghỉ mát du lịch.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          1.200 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.34
Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe

Vàng – Vàng Danh
Khởi công

Phường Vàng Danh,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty than Uông

Bí – TKV

Quy mô: Đầu tư khai thác than.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          1.837 Công nghiệp

11.35

Dự án đầu tư xây dựng nhà tập

thể cán bộ công nhân viên Công

ty than Khe Chàm – TKV

Khởi công

Phường Mông

Dương, tỉnh Quảng

Ninh

Công ty than Khe

Chàm – TKV

Quy mô: Đầu tư xây dựng nhà tập thể

phục vụ cán bộ công nhân viên.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                             238 Dân dụng

11.36

Cụm công nghiệp phục vụ ngành

công nghiệp hỗ trợ tại phường

Việt Hưng

Khởi công
Phường Việt Hưng,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần

phát triển khu công

nghiệp Việt Hưng

Quy mô: Đầu tư xây dựng cụm công

nghiệp.

Công trình cấp: III.

Dự án nhóm: B.

                          1.332 Công nghiệp
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STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

11.37

Dự án Trung tâm giống, nuôi

thủy sản công nghiệp và Nhà máy

điện mặt trời Đầm Hà tại xã Đầm

Hà và xã Quảng Tân, tỉnh Quảng

Ninh

Khởi công

Xã Đầm Hà, xã

Quảng Tân, tỉnh

Quảng Ninh

Công ty TNHH

Đầu tư phát triển

sản xuất Hạ Long

Quy mô: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở

xã hội.

Công trình cấp: II.

Dự án nhóm: B.

                          1.638 Dân dụng

11.38

Nhà máy sản xuất giấy bao bì

công nghệ cao từ nguyên liệu

giấy đã qua sử dụng

Khởi công
Phường Yên Tử, tỉnh

Quảng Ninh

Công ty cổ phần

Giấy Tissue Uông

Bí

Quy mô: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản

xuất giấy bao bì.

Công trình cấp: I.

Dự án nhóm: B.

                          1.200 Công nghiệp

12

11.1

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái

thiết công viên tuyến hai bên

sông Tô Lịch theo phương

thức đối tác công tư (PPP)

Khởi công UBND TP Hà Nội                                -   Dân dụng

13

11.1

Dự án đầu tư hạ tầng kết nối 

các ga trên tuyến và quảng 

trường ga (Dự án thành phần 

1: Đầu tư hạ tầng kết nối các 

ga trên tuyến và quảng 

trường ga thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường sắt 

Lào Cai – Hà Nội – Hải 

Phòng (DATP1))

Khởi công

Khu vực đường vào 

ga Nam Hải Dương 

(địa bàn xã Yết 

Kiêu và xã Gia Lộc)

Ban QLDA 

đường sắt - BXD

Quy mô: Đầu tư hạ tầng kết nối vào 

ga và quảng trường tại các ga trên 

tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng.

- Nhóm dự án: Dự án quan trọng 

quốc gia.

- Loại công trình: Công trình giao 

thông;

- Cấp công trình: Cấp đặc biệt;

                          2.297 Giao thông

11.2

07 tòa nhà CT1, CT2, CT3, 

CT5, CT6, CT7, CT8) thuộc 

Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự 

án Khu đô thị - dịch vụ 

thương mại và nhà ở công 

nhân Tràng Duệ (tên thương 

mại Evergreen Tràng Duệ)

Khánh thành

Lô NƠ.CN thuộc 

dự án Khu đô thị - 

Dịch vụ thương mại 

và nhà ở công nhân 

Tràng Duệ xã Lê 

Lợi và xã Quốc 

Tuấn, huyện An 

Dương (nay là 

phường An 

Dương), thành phố 

Hải Phòng

Công ty Cổ phần 

khu công nghiệp 

Sài Gòn – Hải 

Phòng

Quy mô dự án: 31.369 m2; Công 

trình cấp II; Đầu tư xây dựng khu 

nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tổng 

số căn hộ: 2.538 căn hộ thuộc 10 tòa.

(dự kiến khánh thành 07 tòa: CT1, 

CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8)

                          1.600 Nhà ở xã hội

11,3

Dự án đầu tư xây dựng nút 

giao thông giữa đường Bùi 

Viện và đường Lê Hồng 

Phong

Khởi công

 Các phường Hải 

An, thành phố Hải 

Phòng

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình giao thông 

và nông nghiệp 

Hải Phòng

Diện tích sử dụng đất: khoảng 5,0 ha 

(thuộc đất hạ tầng giao thông hiện 

trạng).

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B;

- Loại, cấp công trình: Công trình 

giao thông, cấp I;

- Địa điểm xây dựng: các phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng.

* Quy mô đầu tư xây dựng:

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút 

giao thông tầng 1 theo dạng đảo 

xuyến, bán kính đảo R=30m.

- Tuyến đường Bùi viện: Đầu tư xây 

dựng Hầm chui theo hướng đường 

Bùi Viện, thiết kế vĩnh cửu bằng bê 

tông cốt thép có tổng chiều dài 485m.

- Đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia 

Tự giữ nguyên hiện trạng, thiết kế 

vuốt nối êm thuận với nút giao đảo 

xuyến.

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên tuyến: Hệ thống thoát 

nước, trạm bơn thoát nước hầm, điện 

                             707 Giao thông

11,4

Dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp Lương 

Điền - Ngọc Liên

Khởi công

Xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải 

Phòng

Công ty Cổ phần 

Khu công nghiệp 

Lương Điền Ngọc 

Liên

Nhóm dự án: Nhóm A;

Loại, cấp công trình: Công trình hạ 

tầng kỹ thuật, cấp II;

Diện tích thưc hiện dự án: 149,879 ha

                          2.112 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11,5

Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình hỗn hợp tại lô 

I.14/CTHH-01 trong khu đô 

thị mới Bắc Sông Cấm, 

phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng (tòa tháp 41 

tầng)

Khởi công

 Khu đô thị mới 

Bắc Sông Cấm, 

phường Thủy 

Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

Công ty Dragon

- Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

- Công trình: Cấp I;

- Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng 

công trình cao 41 tầng; tổng diện tích 

khoảng 122.444m2 và hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ.

                          7.515 Dân dụng
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15

15.1

Khởi công dự án Đầu tư xây

dựng và kinh doanh kết cấu hạ

tầng khu công nghiệp Minh

Châ

Khởi công

Vị trí thực hiện dự

án, xã Đồng Thịnh

và xã Nghĩa Hưng,

tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần

Thịnh Vượng Minh

Châu

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu

công nghiệp Minh Châu, diện tích 100

ha. - Cấp hạng: Cấp II.

                          1.260 
Hạ tầng kỹ 

thuật

15.2

Động thổ dự án Xây dựng

tuyến đường kết nối liên vùng

giữa Nam đồng bằng sông

Hồng với vùng núi Tây Bắc và

vùng duyên hải Bắc Trung Bộ

(giai đoạn I)

Khởi công

i liên vùng giữa Nam

đồng bằng sông

Hồng với vùng núi

Tây Bắc và vùng

duyên hải Bắc Trung

Bộ (giai đoạn I)

Phường Trung Sơn,

tỉnh Ninh Bình

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

công trình giao

thông tỉnh Ninh

Bình

Đường cấp I, chiều dài 32,3 km, quy

mô 6–8 làn xe
                          6.939 Giao thông

TP. HÀ NỘI (Số 5373/UBND-ĐT ngày 01/10/2025)

HƯNG YÊN 

NINH BÌNH (Số 975/UBND-VP4 ngày 10/11/2025)

TP. HẢI PHÒNG (số 2887/UBND-XDCT ngày 18/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

15.3

Động thổ dự án Xây dựng

tuyến đường Thanh Liêm -

Cao Bồ (Trục T4) (kết hợp

triển khai công tác giải phóng

mặt bằng 02 dự án: (1) Xây

dựng tuyến đường trục động

lực kết nối Nam Định - Hoa

Lư; (2) Xây dựng tuyến đường

nối Hoa Lư với Trục dọc 07

(TD07))

Khởi công
Xã Tân Minh, tỉnh

Ninh Bình

Ban Quản lý đầu

tư, phát triển đô thị

và quỹ đất khu vực

2

Đường cấp I, nhóm A, chiều dài 16

km, quy mô 6 làn xe cơ giới
                          3.993 Giao thông

15.4
Xây dựng Trường Đại học

Hoa Lư
Khánh thành

Trường Đại học Hoa

Lư, phường Hoa Lư,

tỉnh Ninh Bình

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

công trình dân

dụng và công

nghiệp tỉnh Ninh

Bình

Công trình cấp II, nhóm B, diện tích

17,3 ha; gồm nhà hiệu bộ 9 tầng, giảng

đường 4 tầng, thư viện – y tế – nhà ăn 2

tầng, hội trường 3 tầng, nhà thi đấu,

xưởng thực hành, trạm xử lý nước thải

và hạ tầng kỹ thuật

                             770 Dân dụng

15.5

Xây dựng tuyến đường bộ mới

Nam Định - Lạc Quần -

Đường bộ ven biển

Khánh thành

Phường Hồng

Quang, tỉnh Ninh

Bình

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

Nam Định

Đường cấp I đồng bằng, nhóm A, chiều

dài 24,7 km, nền đường rộng 39 m, bao

gồm các công trình trên tuyến;

                          6.400 Giao thông

15.6

Đầu tư xây dựng cầu Tân Lang

và tuyến đường liên kết vùng,

nối từ đường nối Vành đai 4 -

Vành đai 5 qua Quốc lộ 38

đến Quốc lộ 21

Khánh thành

Chân cầu Tân Lang,

phường Nguyễn Úy,

tỉnh Ninh Bình

Ban Quản lý đầu

tư, phát triển đô thị

và quỹ đất khu vực

2

Đường cấp III đồng bằng, nhóm B,

chiều dài 12,2 km (tuyến chính 9,7 km,

tuyến nhánh 2,5 km); cầu Tân Lang dài

235,7 m, rộng 22,5 m, cùng các công

trình trên tuyến

                          1.496 Giao thông

15.7

Xây dựng đường trục phía

Nam thành phố Nam Định

(đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi

đến Quốc lộ 21B)

Khánh thành

Phường Hồng

Quang, tỉnh Ninh

Bình

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

Nam Định

Đường cấp I, nhóm B, chiều dài 6,6

km, gồm 02 đoạn (đoạn 1: dài 2,3 km,

nền đường 46 m; đoạn 2: dài 4,3 km,

nền đường 63,5 m) và các công trình

trên tuyến

                          1.499 Giao thông

15.8

Đầu tư xây dựng tuyến đường

bộ ven biển đoạn qua tỉnh

Ninh Bình (giai đoạn II

Khánh thành

Mặt cầu sông Càn;

xã Bình Minh, tỉnh

Ninh Bình và xã Tân

Tiến, tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

công trình giao

thông tỉnh Ninh

Bình

Đường cấp III đồng bằng, nhóm B,

chiều dài 11,15 km, nền đường rộng 12

m; cầu vượt Sông Càn rộng 12 m và

các công trình trên tuyến

                             398 Giao thông
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11.1

Dự án Đường giao thông từ

Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến

đường bộ ven biển đoạn Nga

Sơn - Hoằng Hóa (thông xe kỹ

thuật)

Khánh thành
Phường Bỉm Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

Ban QLDA đầu tư

công trình giao

thông Thanh Hóa

Đường cấp III, nhóm B, chiều dài 16,4

km, công trình cấp II
                          1.089 Giao thông

11.2

Dự án cầu vượt đường sắt Bắc

- Nam và đường hai đầu cầu

thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây,

thành phố Thanh Hóa (thông

xe kỹ thuật)

Khánh thành

Tại hiện trường

Công trình cầu vượt

đường sắt trên tuyến

đường Đại Lộ Đông

Tây, Phường Hạc

Thành, tỉnh Thanh

Hóa

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

Khu vực Đông Sơn

Cầu Extradosed BTCT dự ứng lực, cấp

I, nhóm B, chiều dài 276,5 m, rộng

22,5 m, sơ đồ nhịp (75+120+75) m.

                             621 Giao thông

11.2

Dự án Đầu tư xây dựng cầu

Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

(thông xe kỹ thuật)

Khánh thành

Xã Cẩm Vân và xã

Cẩm Tân, tỉnh Thanh

Hóa

Ban Quản lý dự án

đầu tư công trình

giao thông Thanh

Hóa

Cầu BTCT và BTCT dự ứng lực,

đường cấp III đồng bằng, chiều dài

612,43 m (15 nhịp 33 m, 4 nhịp 24 m),

rộng 12 m, đường đầu cầu đạt tiêu

chuẩn cấp III

                             330 Giao thông
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11.1

Dự án sửa chữa đường cất hạ

cánh, đường lăn; Cải tạo nhà

ga quốc nội - Cảng hàng

không quốc tế Vinh

Khánh thành
Cảng hàng không

Vinh

Tổng công ty Cảng

hàng không Việt

Nam - CTCP

                             692 Giao thông

18

18,1

Phát triển hệ thống cấp nước

thành phố Hà Tĩnh và vùng

phụ cận (Giai đoạn 1)

Khởi công
Xã Thạch Xuân, tỉnh

Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp

nước Hà Tĩnh

Xây dựng 08 tuyến ống truyền dẫn

nước sạch T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,

T8 có đường kính từ D315-HDPE đến

DN700-DI có tổng chiều dài

L=36.025m;

-  Cấp công trình: Cấp II.

                             295 
Hạ tầng kỹ 

thuật

18,2
Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà

Tĩnh
Khởi công

Phường Thành Sen,

tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

công trình Giao

thông và Phát triển

đô thị tỉnh Hà Tĩnh

Công trình cấp II, nhóm B, diện tích

2,28 ha; khối nhà chính 4 tầng, diện

tích xây dựng 3.580 m², tổng sàn

12.990 m², cùng các hạng mục phụ trợ.

                             305 Văn hóa

18,3

Dự án Khu đô thị mới Xuân

Thành, huyện Nghi Xuân -

Giai đoạn 1 (nay là xã Tiên

Điền, tỉnh Hà Tĩnh)

Khởi công
Xã Tiên Điền, tỉnh

Hà Tĩnh

Công ty CP đầu tư

phát triển Harumi

Đầu tư xây dựng khu đô thị với quy mô

sử dụng đất 45,54ha theo quy hoạch

được duyệt

- Cấp công trình: Cấp III.

- Nhóm dự án: Nhóm B.

                             550 Dân dụng
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19.1
Dự án Khu Nhà ở xã hội

Trung tâm thành phố Đồng Hới
Khởi công

Phường Đồng Hới,

tỉnh Quảng Trị

Công ty TNHH

Nhà ở xã hội trung

tâm Đồng Hới

- Xây dựng 02 khối nhà ở xã hội dạng

chung cư 15 tầng với diện tích sử dụng

đất khoảng 8.750m2; diện tích xây

dựng 3.460m2; tổng diện tích sàn xây

dựng khoảng 51.648 m2

                             637 Nhà ở xã hội

19.2

Dự án đầu tư xây dựng và kinh

doanh cơ sở hạ tầng KCN

Cam Liên của Công ty TNHH

Đầu tư Capella Quảng Bình

Khởi công

KCN Cam Liên tại

xã Cam Hồng, tỉnh

Quảng Trị

Ban Quản lý Khu

kinh tế tỉnh Quảng

Trị

Diện tích sử dụng đất khoảng 450 ha.

- Cấp hạng: I

- Nhóm: (A)
                          2.209 

Hạ tầng kỹ 

thuật

20

THANH HÓA (Số 19653/UBND-THĐT ngày 08/11/2025)

NGHỆ AN (Số 12136/UBND-CN ngày 06/11/2025)

HÀ TĨNH (Số8748/UBND-CN ngày 08/11/2025)

QUẢNG TRỊ (Số 1739/UBND-TH ngày 05/11/2025)

TP. HUẾ (Số 16459/UBND-XD ngày 13/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

11.1
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Huế
Khánh thành

Phường Thuận 

Hóa, thành phố Huế

CT CP Bệnh viện 

Đa khoa Quốc tế 

Huế

Diện tích dự án 0,258ha (công suất 

212 giường)
                             400 Y tế

21

11.1
Nút giao QL14B với cao tốc

Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Khởi công

Kết nối giữa hệ thống đường cao tốc

quốc gia với đường quốc lộ địa phương
                             538 Giao thông

11.2

Nhà ở xã hội khu đất chung cư

số 3 - Khu B - Khu dân cư

Nam cầu Cẩm Lệ

Khởi công                           1.015 Nhà ở xã hội

11.2

Nhà ở xã hội khu đất chung cư

số 5 - Khu B - Khu dân cư

Nam cầu Cẩm Lệ

Khởi công                           1.373 Nhà ở xã hội

22

11.1

Dự án Sản xuất ray đường sắt

và thép đặc biệt Hòa Phát

Dung Quất

Khởi công

Khu công nghiệp

phía Đông Dung

Quất, KKT Dung

Quất thuộc xã Vạn

Tường, tỉnh Quảng

Ngãi

Công ty Cổ phần

Ray và Thép đặc

biệt Hòa Phát Dung

Quất.

Dự án sản xuất sắt, thép, gang, diện

tích 14,79 ha, công suất 700.000

tấn/năm, sản phẩm: thép ray, thép hình,

thép đặc biệt; thời hạn hoạt động 50 nă

                        10.000 Công nghiệp

11.2

Dự án Hệ thống thu gom, xử

lý nước mưa, nước thải thành

phố Quảng Ngãi lưu vực phía

Nam hạ lưu sông Trà Khúc

Khởi công

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình Dân

dụng và Công

nghiệp tỉnh

Cải tạo các cửa cống hồ Bàu Cả, nạo

vét mương – cống thoát nước từ hồ

Nghĩa Chánh ra sông Trà Khúc, xây

dựng hệ thống thu gom nước thải công

suất 12.000 m³/ngày đêm; nâng cấp,

hoàn thiện hạ tầng thoát nước và đô thị

khu vực Nam sông Trà Khúc.

                          1.000 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.2

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ

thống hạ tầng giao thông trên

địa bàn Khu kinh tế Dung Quất

Khởi công

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình Giao

thông tỉnh;

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông

và kỹ thuật theo quy hoạch, kết nối

Khu kinh tế Dung Quất với các khu vực

lân cận, đáp ứng nhu cầu vận chuyển,

sản xuất – kinh doanh.

                             350 Giao thông

23

23,1

Dự án: Tuyến đường kết nối từ

Cao tốc Bắc - Nam về KCN

Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ

Khởi công

Ban QLDA các

công trình Giao

thông và Dân dụng

tỉnh

Quy mô: Xây dựng tuyến đường có

chiều dài 

16,39km, bề rộng nền đường Bn=22m.

- Cấp: II, Nhóm: B.

                          2.115 Giao thông

23,2

Dự án: Tuyến đường nối từ

Quốc lộ 1 đến đường ven biển

(ĐT.639) kết nối với Cảng Đề

Gi

Khởi công

Ban QLDA các

công trình Giao

thông và Dân dụng

tỉnh

Quy mô: Xây dựng tuyến đường có

chiều dài 

17,2km, bề rộng nền đường Bn=12-

26m.

- Cấp: II, Nhóm: B.

                          1.432 Giao thông

23,3

Dự án Phát triển tích hợp thích

ứng – tỉnh Bình Định, vay vốn

Ngân hàng Thế giới (WB)

Khởi công

Ban QLDA Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn tỉnh

Dự án thành phần 1: Tuyến từ Quốc lộ

19C đến Cảng Quy Nhơn, chiều dài

6,35 km.

Dự án thành phần 2: Đường ven biển

ĐT.639 đoạn Mỹ Thành – Lại Giang,

chiều dài 38,14 km, đường cấp III đồng

bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền

đường rộng 12,0–20,5 m.

                          2.660 Giao thông

23,4
Dự án Tuyến đường bộ cao

Tốc Quy Nhơn - Pleiku
Khởi công

Ban QLDA các

công trình Giao

thông và Dân dụng

tỉnh; Ban QL các

dự án đầu tư xây

dựng tỉnh

Quy mô 04 làn xe, có làn dừng khẩn

cấp liên tục, bề rộng nền đường B =

24,75 m; vận tốc thiết kế Vtk = 100

km/h; Công trình phục vụ công tác vận

hành, khai thác

                        43.734 Giao thông

23,5

Xây dựng nhà ở chung cư hỗn

hợp tại khu đất số 72B, đường

Tây Sơn

Khởi công
Công ty Cổ phần

Arita
                          3.508 Dân dụng

23,6

Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu

du lịch biển Nhơn Lý - Cát

Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

Khởi công

Công ty cổ phần

Đầu tư phát triển

hạ tầng Phú Gia

                          2.584 Dân dụng

23,7

Trung tâm đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực năng

lượng tái tạo

Khởi công

Liên danh Tập

đoàn GEO và Công

ty TNHH O-door

Việt Nam

                          2.300 Dân dụng

23,8
Khu đô thị CK54 phường

Pleiku
Khởi công                         17.205 Dân dụng

23,9

Đầu tư mở rộng nâng công

suất Nhà máy đường An Khê

(Giai đoạn 2: Nâng công suất

ép lên 25.000 TMN)

Khởi công
Công ty CP đường

Quảng Ngãi
                          1.170 Công nghiệp

23,1
Nhà máy đường An Khê công

suất 18.000 TMN
Khánh thành

Công ty CP đường

Quảng Ngãi
                          1.633 Công nghiệp

24

24.1

Dự án thành phần 3 thuộc Dự

án Đầu tư xây dựng đường bộ

cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma 

Thuột giai đoạn 1

Khánh thành Công trình giao thông đường bộ, cấp I                           6.165 Giao thông

24.2

Dự án Đầu tư xây dựng đường

Hồ Chí Minh đoạn tránh phía

Đông thành phố Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khánh thành Công trình giao thông, cấp II                           1.841 Giao thông

24.3
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao

cấp Cù Lao Mái Nhà
Khởi công

Tại vị trí dự án - xã

Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH

Xuân Thiện Ninh

Bình

                          4.998 Dân dụng

25

26

GIA LAI (Số 4562/UBND-XDCT ngày 06/10/2025)

ĐẮK LẮK (Số 7432/UBND-CNXD ngày 07/11/2025)

KHÁNH HOÀ 

LÂM ĐỒNG 

TP. ĐÀ NẴNG (Số3786/UBND-SXD ngày 13/11/2025)

QUẢNG NGÃI (Số 4469/UBND-CNXD ngày 09/11/2025)

Nút giao cuối tuyến

CT.02 dự án Cao tốc

(Km117+593)

(giao với Dự án

đường tránh phía

Đông)

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

công trình Giao

thông và Nông

nghiệp phát triển

nông thôn tỉnh Đắk

Lắk

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

27

11.1
Dự án Xây dựng Trường TH-

THCS Vĩnh Tân
Khởi công

Trường TH-THCS

Vĩnh Tân, xã Tân An

, tỉnh Đồng Nai

Ban QLDA khu

vực 09, tỉnh Đồng

Nai

Quy mô: Xây dựng khối phòng học tiểu

học 03 tầng với 30 phòng học và các

phòng hỗ trợ học tập khối tiểu học; Xây

dựng khối phòng học trung học cơ sở

04 tầng với 12 phòng học và các phòng

hỗ trợ học tập khối trung học cơ sở;

Xây dựng khối hiệu bộ và các phòng

chức năng (04 tầng); Xây dựng nhà đa

năng 01 tầng; Đầu tư hoàn thiện các

công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật

- Cấp công trình: Công trình dân dụng,

cấp III Nhóm dự án: B - Phạm vi, địa

điểm: xã Tân An, tỉnh Đồng Nai

                             140 Dân dụng

11.2

Dự án: Cầu vượt ngang thuộc

dự án thành phần 3: Đầu tư

xây dựng đường gom, cầu

vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình

Phước thuộc Dự án đầu tư xây

dựng đường cao tốc Bắc –

Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa

(ĐăkNông) – Chơn Thành

(Bình Phước).

Khởi công
Ban QLDA đầu tư

xây dựng tỉnh
                             816 Giao thông

11.3

Dự án: Xây dựng Hạ tầng khu

tái định cư 49,32ha phường

Phước Tân, thành phốBiên Hòa

Khởi công

Trung tâm Phát

triển quỹ đất tỉnh

Đồng Nai

Quy mô: Đầu tư xây dựng hạtầng kỹ

thuật đồng bộ trong khu tái định cư có

tổng diện tích 493.271,0m² (khoảng

49,32ha); Đáp ứng nhu cầu bố trí tái

định cư với 1.066 lô, quy mô dân 4.248

người và 4 khối ở cao tầng với quy mô

dân số 3.752 người. Tổng cộng quy mô

khoảng 8.000 người.-Cấp công trình:

Cấp II- Nhóm dự án: Nhóm A-Địa

điểm: Phường Phước Tân, tỉnh Đồng

Nai

                             840 
Hạ tầng kỹ 

thuật

11.4 Dự án KCN Long Đức 3 Khởi công

Xã Long Thành, xã

Bình An, tỉnh Đồng

Nai

Công ty cổ

phần khu công 

nghiệp Long 

Đức 3

                               -   Công nghiệp

11.5

Dự án: Khu công 

nghiệp Bàu Cạn -

Tân Hiệp (Giai 

đoạn 1

Khởi công

Xã Long Phước, xã

Phước Thái, tỉnh

Đồng Nai

Công ty cổ

phần khu công 

nghiệp Tân 

Hiệp

                        10.399 Công nghiệp

11.6

Dự án: Khu công 

nghiệp Xuân Quế -

Sông Nhạn (Giai 

đoạn 1)

Khởi công
Xã Xuân Quế, 

tỉnh Đồng Nai

Công Ty cổ phần

khu công nghiệp

Xuân Quế

                        10.096 Công nghiệp

11.7

Dự án: Đầu tư xây dựng

đường Hương Lộ 2 nối dài

(đoạn 1 – giai đoạn 1), thành

phố Biên Hòa

Khánh thành

Phường Long 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh

Quy mô: Chiều dài dự án 1806m, mặt

cắt ngang 60m; Đoạn từ Km0+000 đến

Km0+350, đoạn còn lại mặt cắt ngang

18m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cây

xanh, điện chiếu sáng.- Cấp công trình:

Đường cấp II đô thị.- Nhóm dự án:

Nhóm BĐịa điểm: Phường Long Hưng,

tỉnh ồng Nai

                             729 Giao thông

11.8

Dự án: Đoạn 2 (từ đường

Nguyễn Hữu Cảnh đến đường

Hùng Vương) thuộc dựán

Đường 25C giai đoạn 1 (đoạn

từHL19 đến đường 319),

huyện Nhơn Trạch.

Khánh thành
Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Ban QLDA khu

vực 06

Quy mô: Dự án có chiều dài 6.4km với

quy mô mặt đường bê tông nhựa rộng

16m x 2 bên, dải phân cách giữa rộng

5m, dải phân cách biên rộng 8m x 2

bên, lề đất 4m x 2 bên, nền đường rộng

61m, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chiếu

sáng và hệ thống thoát nước mưa. Lộ

iới thu hồi đất 100m theo quy hoạch-

Cấp công trình:- Nhóm dự án:- Địa

điểm: Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

                          1.263 Giao thông

11.9

Dự án Nâng cấp đường

25Bđoạn từ Trung tâm huyện

Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51,

huyện Long Thành và

huyệnNhơn Trạch

Khánh thành

Xã Nhơn Trạch, 

xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh

Km0+000 đến Km4+973): Mặt đường

chính 12m x 2 bên, đường song hành

10m x2 bên, dải phân cách giữa 7m, dải

phân cách biên 4,5m x 2 bên, vỉa hè

10m x 2 bên. Lộ giới 80m; Đoạn 2 (từ

Km4+973 đến Km9+290): Mặt đường

chính 12m x 2 bên, đường song hành

10m x2 bên, dải phân cách giữa 7m, dải

phân cách biên 7m x 2 bên, vỉa hè 7,5m

x 2 bên. Lộ giới 80m.- Cấp công trình:

Cấp đặc biệt

                          1.493 Giao thông

11.10

Dự án: Thành phần 1 thuộc

dựán Đầu tư xây dựng đường

bộcao tốc Biên Hòa – Vũng

Tàu (giai đoạn 1)

Thông xe kỹ 

thuật

xã Phước Tân, 

Tam Phước, 

Bình An, Long 

Thành và An 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh

Quy mô: Dự án có tổng chiều dài

16km. Đầu tuyến (Km0+000) kết nối

với tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn tránh

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

điểm cuối (Km16+000) tại xã Long An-

Cấp công trình: cấp I- Nhóm dự án: Dự

án quan trọng quốc gia.- Địa điểm: xã

Phước ân, m Phước, Bình An, Long

Thành và An Phước, tỉnh Đồng Nai

                          6.012 Giao thông

ĐỒNG NAI (Số 5046/SoXD-QLHTKT ngày 13/11/2025

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

11.11

Dự án: Xây dựng đường Vành

đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

thuộc dự án đầu tư xây dựng

đường Vành đai 3 Thành

phốHồ Chí Minh

Thông xe kỹ 

thuật

xã Nhơn Trạch 

và xã Phước An, 

tỉnh Đồng Nai

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh

Quy mô: Đầu tư đoạn tuyến qua địa

bàn tỉnh Đồng Nai với chiều dài

khoảng 11,26 km (trừ dựán thành phần

1A); điểm đầu tuyến tại Km0+000

thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, huyện

Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai; điểm

cuối tuyến tại cầu Nhơn Trạch thuộc

khu vực xã ong Tân, huyện Nhơn Trạch 

(cũ), tỉnh Đồng Nai;- Cấp công trình:

cấp I - Nhóm dự án: Dự án quan trọng

quốc gia. - Địa điểm: xã Nhơn Trạch và

xã Phước An, tỉnh Đồng Nai

                          2.584 Giao thông

28

29

11.1
Dự án xây dựng Nhà văn hóa

Thanh Niên
Khởi công

04 Phạm Ngọc

Thạch, phường Sài

Gòn, Thành phố Hồ

Chí Minh

Ban Quản lý dự

án đầu tư xây

dựng các công

trình dân dụng

và công nghiệp

- Diện tích khu đất xây dựng công trình

(phù hợp quy hoạch):

14.344,57m2.

- Tầng cao: 21 tầng + 04 hầm.

- Chiều cao công trình: tính từ cốt

đường nội bộ -0.650 (tương ứng với

cao độ quốc gia Hòn Dấu +8,74m) tới

đỉnh mái 84,15m

                          2.240 Dân dụng

11.2

Nâng cấp, mở rộng đường Hội

Bài – Phước Tân (ĐT992)

đoạn từ QL51 đến đường cao

tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

Khởi công

Phường Tân Hải và

xã Châu Pha, thành

phố Hồ Chí Minh.

Ban quản lý dự án

giao thông Khu vực

và chuyên ngành

Nông nghiệp tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 

 TPHCM

-Quy mô đầu tư:

+ Điểm đầu (Km0+000): Ngã tư Châu

Pha – Tóc Tiên (cách tuyến đường

bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

khoảng 250m), thuộc địa bàn xã Châu

Pha.

+ Điểm cuối (Km8+458,49): Kết nối

với điểm đầu của dự án Đường

991B, thuộc địa bàn phường Tân Hải.

+ Địa điểm xây dựng: Phường Tân Hải

và xã Châu Pha, thành phố Hồ

Chí Minh.

+ Diện tích sử dụng đất: khoảng 61,69

ha.

+ Vận tốc thiết kế V = 80km/h.

+ Quy mô mặt cắt ngang:

Bnền = 72,0m, gồm:

+ Đường cho xe ô tô (04 làn), hỗn hợp

(02 làn) và dải an toàn: 2 x

12,25m= 24,5m (06 làn xe 6 x 3,75m =

22,5m; dải an toàn sát dải phân

cách giữa 2 x 0,5m= 1,0m; dải an toàn

sát khóa lề đường 2 x 0,5m =

1,0m);

+ Phần cầu dài 413m, bao gồm 10 nhịp 

                          3.690 Giao thông

11.3

Dự án thành phần 1: Xây

dựng Vành đai 2 thành phố,

đoạn từ cầu Phú Hữu đến

đường Võ Nguyên Giáp

Khởi công

Phường

Tăng Nhơn

Phú

Ban Quản lý dự

án đầu tư xây

dựng các công

trình giao thông

Thành phố

Khép kín Vành đai 2, tạo sự đồng bộ,

nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn

thời gian vận chuyển hàng hóa và giải

quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho

khu vực trung tâm 

                          2.653 Giao thông

11.4

Dự án thành phần 2: Xây dựng

Vành đai 2 thành phố, đoạn từ

đường Võ Nguyên Giáp đến

đường Phạm Văn Đồng 

Khởi công

Phường

Tăng Nhơn

Phú

Ban Quản lý dự

án đầu tư xây

dựng các công

trình giao thông

Thành phố

Khép kín Vành đai 2, tạo sự đồng bộ,

nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn

thời gian vận chuyển hàng hóa và giải

quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho

khu vực trung tâm 

                          2.587 Giao thông

11.5

Dự án Thành phần 2 thuộc dự

án Xây dựng đường cao tốc

Thành phố Hồ Chí Minh -

Mộc Bài giai đoạn 1 

Khởi công
Xã Phú

Hòa Đông

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình giao

thông Thành phố 

Đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng

hóa, hoạt động sản xuất của người dân

hai bên tuyến cao tốc Thành phố Hồ

Chí Minh - Mộc Bài; cùng với Dự án

thành phần 1 đáp ứng nhu cầu vận tải,

giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông

trên Quốc lộ 22; thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội của

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây

Ninh

                          2.422 Giao thông

11.6

Xây dựng cầu đường

Nguyễn Khoái (Quận 1,

Quận 4 và Quận 7)

Khởi công
Phường Tân Hưng,

Tp.HCM 

Ban Quản lý dự

án đầu tư xây

dựng các công

trình giao thông

Xây dựng hệ thống cầu vượt kết nối từ

Quận 7 qua Quận 1, vượt kênh Tẻ, rạch

Bến Nghé bằng bê tông cốt thép

(BTCT) và bê tông cốt thép dự ứng lực

(BTCT DUL), tổng chiều dài khoảng

2.576,0m, mặt cắt ngang thay đổi từ

6,5m đến 25,5m. 

- Xây dựng đường đầu cầu dài khoảng

1.129,0m, mặt cắt ngang thay đổi từ

6,5m đến 35,0m.

- Xây dựng đường gom Nguyễn Khoái

dài khoảng 626,0m, mặt cắt ngang

26,5m đến 30,0m. 

- Xây dựng đường gom 02 bên đường

Hoàng Trọng Mậu dài khoảng 222,0m;

mặt cắt ngang mỗi bên rộng khoảng

9,0m 

                          3.724 Giao thông

30

11.1

Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn

Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh

Đồng Tháp (giai đoạn 3)

Khánh thành
Nút Giao Điện Biên

Phủ
Sở Xây dựng

Đường cấp II, chiều dài 14,56 km, tốc

độ thiết kế 80 km/h, nền/mặt đường

12/11 m, mặt đường bê tông nhựa cấp

cao A1 (Eyc > 140 MPa); xây mới 13

cầu.

                             912 Giao thông

TÂY NINH 

TP. HỒ CHÍ MINH (Số 3571/UBND-DA ngày 10/11/2025)

ĐỒNG THÁP (Số 1659/UBND-ĐTQH ngày 07/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT Tên công trình, dự án
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Loại hìnhĐiểm cầu Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

Khởi 

công/Khánh 

thành

11.2

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy

giá trị khu di tích Nguyễn Sinh

Sắc

Khánh thành

Tại Khu di tích

Nguyễn Sinh Sắc

(Phường Cao Lãnh)

Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch

Cải tạo, sửa chữa và xây mới một số

hạng mục công trình (cấp III–IV); tu

bổ, tôn tạo Vòm mộ và Đền thờ Cụ Phó

bảng Nguyễn Sinh Sắc; lắp đặt thiết bị

nội thất, thiết bị trưng bày và hệ thống

thuyết minh, hướng dẫn âm thanh.

                             145 Văn hóa

31

32

11.1

Dự án đầu tư xây dựng cầu

Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh

Long và Bến Tre theo phương

thức đối tác công tư

Khởi công

Dự kiến khu vực đầu

dự án tiếp giáp dự án

tuyến tránh QL.57

(đường dẫn vào cầu

Đình Khao)

Ban Quản lý dự án

giao thông tỉnh

Vĩnh Long

Đường cấp III đồng bằng, chiều dài 4,3

km, tốc độ thiết kế 80 km/h; mặt đường

12 m (2 làn), giai đoạn hoàn thiện 20,5

m (4 làn); cầu Đình Khao vượt sông Cổ

Chiên rộng 17,5 m;

                          2.852 Giao thông

33

33.1

Dự án Tuyến đường trục phát

triển kinh tế Đông Tây, tỉnh

Sóc Trăng

Khánh thành
Xã Ngọc Tố (cầu Cổ

Cò)

Ban QLDA ĐTXD

công trình Giao

thông và Nông

nghiệp

Dự án nhóm A, công trình giao thông

cấp III, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng,

nguồn vốn ngân sách trung ương và địa

phương, thời gian thực hiện

2021–2025; xây mới, mở rộng, nâng

cấp 56,68 km đường, 44 cầu, 50 cống

ngang, 6 nút giao lớn và hệ thống

ATGT, thoát nước dọc đồng bộ.

                          2.000 Giao thông

33.2
Khu căn hộ chung cư Kim

cương Xanh – Cara River Park
Khánh thành

Lô QJ,HJ, Khu dân

cư Lô số 49, Khu đô

thị Nam Cần Thơ,

phường Cái Răng

Công ty Cổ phần

Cara Group

Công trình dân dụng cấp II, nhóm B,

diện tích 3.090 m², mật độ xây dựng

56%, hệ số sử dụng đất 9,34 lần; quy

mô 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng mức

đầu tư 564 tỷ đồng, thời gian thực hiện

2022–2025.

                             564 Dân dụng

33.3

Chung cư Nhà ở xã hội Hồng

Loan, Block B (232 căn) và

Block C (384 căn), Nhà xe 4

tầng

Khánh thành

KDC Hưng Thạnh

(Lô số 5C), KV 4,

phường Cái Răng

Công ty CP XD

TM Địa ốc Hồng

Loan

Nhóm B, xây dựng Block B và C gồm

616 căn hộ, cao 9 tầng, nhà xe 4 tầng;

diện tích xây dựng Block B 2.560 m²,

Block C 1.626 m², tổng diện tích sàn sử

dụng 58.156 m²; các block đã hoàn

thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

                             470 Nhà ở xã hội

33.4
Nhà máy điện gió số 7 - giai

đoạn 2
Khởi công Xã Vĩnh Hải

Công ty CP Năng

lượng ST2 và Công

ty TNHH Xuân Cầu

- Công suất thiết kế 90 MW

- Số tuabin: 19 tuabin 4,7MW

- Nhóm dự án: A

                          3.728 Công nghiệp

33.5
Cầu và đường Nguyễn Chí

Thanh, thành phố Vị Thanh
Khởi công

Đường số 6, Khu dân 

cư 586, phường Vị

Thanh

Ban QLDA ĐTXD

công trình Giao

thông và Nông

nghiệp

Dự án nhóm A, công trình giao thông

cấp II, tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng,

nguồn vốn ngân sách địa phương, thời

gian thực hiện 2024–2029; xây mới,

nâng cấp 4,56 km tuyến đường, 02 cầu

(Nguyễn Chí Thanh, Kênh 30), 08 cống

ngang và 03 nút giao thông, hệ thống

ATGT đồng bộ.

                          1.600 Giao thông

33.6

Chung cư Nhà ở xã hội Hồng

Loan, Block A (420 căn), nhà

xe 2 tầng

Khởi công

KDC Hưng Thạnh

(Lô số 5C), KV 4,

phường Cái Răng

Công ty CP XD

TM Địa ốc Hồng

Loan

Nhóm B, xây dựng 420 căn hộ (Block

A1, A2) cao 9 tầng, nhà xe 2 tầng, diện

tích xây dựng mỗi block 1.782 m², tổng

diện tích sàn sử dụng 35.008 m² (gồm

cầu nối 336 m², nhà xe 2.095 m²)

                             284 Nhà ở xã hội

33.7

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở

chung cư Kim Cương Đỏ -

Cara Legend

Khởi công
Khu vực I, Đường

3/2, phường An Bình

Công ty TNHH

Một thành viên

Cara Legend

Diện tích 4.172,2 m², tổng mức đầu tư

825 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 165 tỷ,

vốn vay và huy động khác 660 tỷ, thời

gian thực hiện Quý IV/2025 – Quý

IV/202

                             825 Dân dụng

33.8
Chung cư nhà ở xã hội 2 An

Phú Eco City
Khởi công Phường Cái Răng

Công ty TNHH An

Phú Cần Thơ

Dự án nhóm B, công trình dân dụng

cấp II
                             281 Nhà ở xã hội

34

11.1
Đường vành đai ngoài, thành

phố Bạc Liêu (giai đoạn 1)
Khởi công

Phường Bạc Liêu,

tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình giao

thông Bạc Liêu

Tổng chiều dài tuyến 9,547 km; điểm

đầu nối vào đường Nguyễn Văn Cừ

(khu dân cư Hoàng Phát), điểm cuối

giao với đường Cao Văn Lầu.

- Phần đường: Vận tốc thiết kế Vtk =

50km/h; tổng chiều rộng mặt đường

33,0m. Xây dựng 02 cầu. : Đầu tư hệ

thống thoát nước, chiếu sáng, cấp nước

và phòng cháy, chữa cháy.

                          1.440 Giao thông

11.2
Đường vành đai trong, thành

phố Bạc Liêu (giai đoạn 1)
Khởi công

Phường Vĩnh Trạch,

tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình giao

thông Bạc Liêu

Tổng chiều dài tuyến 1,70 km; điểm

đầu giao với đường Vành đai ngoài

thành phố Bạc Liêu; điểm cuối kết nối

vào tuyến đường Hàm Nghi, Khu dân

cư phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

- Phần đường: Vận tốc thiết kế Vtk =

50km/h; tải trọng trục xe thiết kế

P=100kN; loại mặt đường tuyến chính

cấp cao A2; chiều rộng mặt cắt ngang

đường 28,0m.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư hệ thống

thoát nước, chiếu sáng, cấp nước và

phòng cháy, chữa cháy.

                             294 Giao thông

34.3                                -   

Tổng 

cộng:
400.901                     

AN GIANG 

VĨNH LONG (Số 4859/UBND-KTTH ngày 16/10/2025)

TP. CẦN THƠ (Số 2256/UBND-XDDT ngày 08/11/2025)

CÀ MAU ( Số 7487/UBND-NNXD ngày 12/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


1

1.1
Dự án thủy điện

Xekaman4
Khởi công

Công trường dự án,

huyện Đak Chưng,

tỉnh Sê Kong, nước

CHDCND Lào

- Chủ đầu tư: Công

ty TNHH MTV

Điện Xekaman4

- Cơ quan chủ quản:

Công ty CP Điện

Việt Lào

Công trình cấp I                  3.938,8 Công nghiệp

2

2,1

Dự án sản xuất PET

chip tái chế từ chai

nhựa PET phế liệu

Khởi công
Khu Kinh tế Nghi

Sơn, Thanh Hóa

Tổng CTy Hóa chất

và Dịch vụ Dầu Khí

– CTCP -PVChem

Thu gom, xử lý và tái chế

chất thải nhựa, giảm thiểu

rác thải nhựa ra môi

trường, thúc đẩy kinh tế

tuần hoàn, phát triển bền

vững; tái chế chai nhựa

PET phế liệu thành sản

phẩm PET flake và PET

chip.

                    700,0 Công nghiệp

2,2

Dự án tái khởi động

giàn khoan PV

Drilling IX

Khởi công Việt Nam

Tổng công ty Khoan

và Dịch vụ Khoan

Dầu khí – PVDriling

Sản phẩm: PET flake và

PET chip.
                    442,0 Công nghiệp

2,3

Chân đế Giàn xử lý

công nghệ trung tâm

CPP thuộc dự án Lô

B – Ô môn

Khánh thành

Công trường PTSC

M&C số 65A đường

30/4, Phường

RạchDừa, Tp.HCM

Chi nhánh Tập đoàn

PVN - Công ty Điều

hành DK Phú Quốc

(PQPOC)- PTSC là

nhà thầu

Quy mô 14.000 tấn (Jacket

& Piles); liên danh

McDermott – PTSC thực

hiện, thiết kế tại Malaysia,

chế tạo và tổ hợp tại Trung

tâm Công nghiệp Năng

lượng và Hậu cần kỹ thuật.

                 2.100,0 Công nghiệp

2,4

Dự án đầu tư mua

tàu chở dầu thô loại

Aframax trọng tải

115,617 DWT

Khánh thành Tp HCM

Tổng công ty Cổ

phần Vận tải Dầu

khí – PVTrans

-  Cấp hạng: Hạng I                     930,0 Công nghiệp

2,5

Dự án đầu tư mua

tàu chở dầu sản

phẩm loại MR trọng

tải 47,980 DWT

Khánh thành Tp HCM

Tổng công ty Cổ

phần Vận tải Dầu

khí – PVTrans

Dự án nhóm B                     560,0 Công nghiệp

2,6

Dự án nhà lớp họp 3

tầng, 9 phòng,

trường THCS Vĩnh

Lập, Thanh Hà, Hải

Dương (nay là xã Hà

Đông, Tp Hải Phòng

Khánh thành
xã Hà Đông, Tp Hải

Phòng

UBND xã Hà Đông,

tp Hải Phòng/ Tổng

công ty Cổ phần

Vận tải Dầu khí –

PVTrans tài trợ kinh

phí xây dựng

Quy mô công trình cấp IV                       12,6 Dân dụng

3

3.1

Hiện đại hóa toa xe

phục vụ hành khách

trên hệ thống đường

sắt Quốc gia

Khánh thành

Ga Hà Nội, số 120

đường Lê Duẩn,

phường Văn Miếu -

Quốc Tử Giám,

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần

Vận tải đường sắt

Sửa chữa thay thế vật liệu

mới đồng bộ hiện đại cho

156 toa xe khách vận dụng

trong các đoàn tàu Thống

nhất Bắc - Nam chạy

thường xuyên hàng ngày

                      60,0 Hạ tầng kỹ thuật

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ LỄ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÁNH 

CỦA CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY

Phụ lục 3

STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM (Số 9917/CNNL-KTĐT ngày 05/11/2025)

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (Số 4035/ĐS-KHKD ngày 05/11/2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (Số 521/CT-QLKTCN ngày 15/10/2025)

Khởi 

công/Khánh 

thành
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STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

3.3

Dự án chuyển đổi

số: Triển khai ứng

dụng Chatbot, Voice

chat có áp dụng

công nghệ AI (Trợ

lý ảo) trong công tác

chăm sóc khách hàng 

Khánh thành
Tổng công ty Đường

sắt Việt Nam

Tổng công ty Đường

sắt Việt Nam

Ứng dụng hệ thống tổng đài 

trả lời tự động (Call Center

AI), Trợ lý ảo (Chat bot)

phục vụ cung cấp thông tin,

hỗ trợ khách hàng, tra cứu

hành trình, lịch tàu và giải

đáp tự động các dịch vụ

vận tải đường sắt.

                        3,1 Hạ tầng kỹ thuật

3.3

Dự án chuyển đổi

xanh: Thử nghiệm

nhiên liệu Diesel

sinh học B5 (Bio-

diesel) trên đầu máy

D12E kéo tàu của

Tổng công ty Đường

sắt Việt Nam

Khánh thành
Tuyến đường sắt Hà

Nội - Hải Phòng

Tổng công ty Đường

sắt Việt Nam

- Thử nghiệm B5 trên đầu

máy D12E là bước triển

khai nhiên liệu sạch, thân

thiện môi trường trên các

tuyến đường sắt chưa điện

khí hóa, góp phần giảm

phát thải CO₂ và các khí

nhà kính.

                      10,0 Hạ tầng kỹ thuật

4

4,1
Dự án khai thác hầm

lò mỏ Đồng Vông
Khởi công

Phường Vàng Danh,

tỉnh Quảng Ninh

Công ty than Uông

bí - TKV

Dự án nhóm B, công trình

cấp II, công suất 600 nghìn

tấn/năm

                 1.837,0 Công nghiệp

4,2

Dự án ĐTXD nhà

tập thể CBCNV

Công ty than Khe

Chàm - TKV

Khởi công

Phường Mông

Dương - Tỉnh

Quảng Ninh

Công ty than Khe

Chàm - TKV

Công trình cấp II, nhóm B,

nhà ở 11 tầng nổi và 1 tầng

hầm, phục vụ cán bộ, viên

chức, người lao động.

                    238,0 Dân dụng

5

5,1

Dự án đầu tư mở

rộng Nhà máy sản

xuất lốp xe tải Radial

Khánh thành

Lô G, đường Tạ

Quang Bửu, phường

Hải Vân, TP Đà

Nẵng

Công ty CP Cao su

Đà Nẵng

Sau khi mở rộng 1 triệu 

lốp/năm

Dự án công trình Hóa chất 

nhóm B, diện tích 

109.632m2

                    916,0 Công nghiệp

5,2

Dự án đầu tư chiều

sâu công nghệ, nâng

cao chất lượng axit

phosphoric và sản

xuất phân bón MAP

công suất 60.000

tấn/năm

Khởi công

Lô 5.8 khu Công

nghiệp Đình Vũ, Cát

Hải, Hải Phòng

Công ty CP DAP-

Vinachem

Hệ thống lắng và già hóa, 

dây chuyền sản xuất 60.000 

tấn/năm, trạm xử lý Flo 

7.000 tấn/năm

Cấp I, nhóm B, 

                    626,6 Công nghiệp

6

6,1

Dự án phòng chống

thiên tai và biến đổi

hkis hậu sử dụng vệ

tinh quan sát trái đất

Khánh thành
Khu Công nghệ cao

Hòa Lạc

Viện Hàn lâm Khoa

học và Công nghệ

Việt Nam

Trung tâm điều hành và

Trung tâm điều khiển và

ứng dụng vệ tinh; Trung

tâm nghiên cứu và phát

triển A; Trung tâm năng

lượng và tiện ích; Xưởng

chế tạo…

                 7.318,8 Công nghiệp

7

7,1

Trường quay S1 và 

Quảng trường Trung 

tâm

Khánh thành

Số 43 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Giảng Võ, TP Hà 

Nội

Văn phòng - Đài 

THVN

Công trình cấp II, nhóm B,

gồm Trường quay S1 (5

tầng nổi, 1 tầng hầm, sức

chứa 750 chỗ, diện tích sàn

10.562 m²) và Quảng

trường trung tâm, hạ tầng

kỹ thuật 5.287 m²

                    450,5 Dân dụng

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT (Số 2115/HCVN-ĐTXD ngày 07/11/2025)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (Số 2923/VHL-KHTC ngày 27/10/2025)

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (Số 2228/THVN-KHTC ngày 11/10/2025)

TẬP ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (Số 6044/TKV-ĐT ngày 23/10/2025)
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STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

8

8,1

Dự án ĐTXD nhà ở

xã hội Đống Á Cà

Mau

Khởi công
Phường Tân Thành,

tỉnh Cà Mau

Công trình dân dụng cấp I,

nhóm B, diện tích 26.545

m², gồm 2 khối nhà 11

tầng, 1 khối nhà xe 2 tầng,

tổng 788 căn hộ, chiều cao

công trình 15 tầng + 1 tầng

hầm.

                    797,0 Nhà ở xã hội

8,2

Dự án ĐTXD nhà ở

xã hội CT-01 thuộc

KĐT An Bình Tân,

phường Nam Nha

Trang tỉnh Khánh

Hòa

Khởi công Tại khu đất dự án

Công trình dân dụng cấp I,

nhóm B, diện tích 10.372

m², gồm 772 căn hộ, quy

mô 15 tầng nổi và 1 tầng

hầm.

                 1.115,0 Nhà ở xã hội

9

9,1

Đầu tư xây dựng và

kinh doanh cơ sở hạ

tầng Khu công

nghiệp Hiệp Thạnh -

giai đoạn 1. 

Khởi công
xã Phước Thạnh,

tỉnh Tây Ninh

Tập đoàn Công

nghiệp Cao su Việt

Nam – Công ty cổ

phần

Quy mô: 495,17 ha

- Cấp công trình: cấp II

- Nhóm: A

- Địa điểm: Thuộc xã

Phước Thạnh, tỉnh Tây

Ninh

                 2.350,0 Hạ tầng kỹ thuật

10

10,1

Dự án tận dụng

nhiện khí thải để

phát điện - Nhà

máy Xi măng Bình

Phước

Khởi công
Phường An Lộc,

Tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH

MTV Xi măng

VICEM Hà Tiên

Cấp hạng III, nhóm B                     315,9 Công nghiệp

10,2

Dự án tận dụng

nhiệt khí thải để

phát điện - Nhà máy

xi măng Tam Điệp

Khánh thành
Phường Tam Điệp,

tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH

MTV Xi măng

VICEM Tam Điệp

Đầu tư đồng bộ hệ thống

tận dụng nhiệt khí thải để

phát điện từ dây chuyền sản

xuất

Cấp hang II, nhóm B

                    267,0 Công nghiệp

11

11,1

Cầu Bình Khánh –

Dự án xây dựng

đường cao tốc Bến

Lức – Long Thành.

Khánh thành

Tại đầu cầu phía xã

Hiệp Phước, TP. Hồ

Chí Minh (điểm cầu

chính); đồng thời kết

nối trực tuyến với

các điểm cầu khác

theo chỉ đạo của Thủ

tướng Chính phủ

 Tổng công ty Đầu

tư phát triển đường

cao tốc Việt Nam

(VEC)

Quy mô: hoàn thành đầu tư

xây dựng và đưa vào khai

thác 57,8km đường cao tốc

với quy mô 04 làn xe cơ

giới, 02 làn dừng khẩn cấp,

vận tốc thiết kế 100km/h,

theo tiêu chuẩn đường cao

tốc loại A. 

- Cấp hạng: Đặc biệt

- Nhóm: A

- Phạm vi, địa điểm: tuyến

cao tốc tổng chiều dài

57,8km

               25.714,5 Giao thông

12

12,1
Hạ thủy tàu 65.000

DWT
Khánh thành

Công ty TNHH

MTV đóng tàu Nam

Triệu

Công ty Cổ phần

công nghiệp tàu thủy

Đông Bắc

Tàu hàng rời trọng tải

65.000 DWT
                    158,4 Công nghiệp

12,2

Tàu chở dầu/hoá

chất trọng tải 13.000

DWT số 3 “BS

DAESAN”

Khánh thành

Công ty TNHH

MTV Đóng tàu Phà

Rừng

Công ty TNHH

MTV Đóng tàu Phà

Rừng

Công ty TNHH MTV Đóng

tàu Phà Rừng
                    721,0 Công nghiệp

13

13,1
Nhà máy nhiệt điện

Quảng Trạch 2 
Khởi công EVN/EVNPMB2

-Mục tiêu đầu tư: Cung cấp

điện cho hệ thống điện

Quốc gia, góp phần đảm

bảo an toàn cung cấp điện

cho hệ thống, đáp ứng yêu

cầu theo Quy hoạch điện

VIII.

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp 1

- Nhóm: A

                      40,2 Công nghiệp

TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM (Số 2206/VICEM-ĐTXD ngày 13/11/2025)

TẬP ĐOẠN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM (Số 2997/CSVN-PTQLKCN ngày 12/11/2025)

Công ty Cp Đông Á 

Golden Square

CÔNG TY CP ĐÔNG Á GOLDEN SQUARE (Số 2487/2025/CV.GSQ ngày 23/10/2025; số 2488/2025/CV.GSQ 

ngày 23/10/2025 )

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (Số 3665/VEC-VP ngày 07/11/2025)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (SBIC) (Số 1584/CNT-KH&ĐT ngày 18/11/2025)

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT
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13,2
Nhà máy điện gió

Hướng Phùng 1
Khởi công EVNGENCO2

Mục tiêu đầu tư:

+ Nhà máy điện gió Hướng

Phùng 1 được xây dựng với

mục tiêu bổ sung một

nguồn năng lượng sạch vào

hệ thống điện Quốc gia,

đáp ứng cung cấp điện cho

hệ thống điện nói chung và

tỉnh Quảng Trị nói riêng.

+ Dự án góp phần tạo tiền

đề, cơ sở để phát triển

nguồn năng lượng sạch từ

điện gió, phù hợp với định

hướng phát triển nguồn

điện của Chính phủ, Bộ

Công Thương và Tập đoàn

Điện lực Việt Nam.

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp II,

nhóm B

                 1.089,0 Công nghiệp

13,3

Dự án cấp điện cho

Đảo An Sơn - Nam

Du

Khởi công EVNSPC

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

cung cấp điện một 

cách an toàn, liên tục cho

xã đảo An Sơn - Nam Du 

- Cấp công trình: 

IV, nhóm: B  

                 1.432,0 Công nghiệp

13,4
Trạm biến áp 220kV

Phú Quốc 
Khởi công EVNSPC

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

cung cấp điện một cách an

toàn,l iên tục cho thành phố

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(nay là Đặc khu Phú Quốc,

tỉnh An Giang) để phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm

bảo an ninh quốc phòng và

thu hút đầu tư 

- Cấp công trình: 

II, nhóm: B  

                    887,6 Công nghiệp

13,5
Trạm biến áp 220kV

Hồng Ngự 
Khởi công EVNNPT

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

cung cấp điện cho các

phụ tải gồm: Thành phố

Hồng Ngự; huyện Hồng

Ngự, Tân Hồng, Tam

Nông, Thanh Bình tỉnh

Đồng Tháp; đáp ứng nhu

cầu phát triển kinh tế, xã

hội của tỉnh Đồng Tháp và

khu vực lân cận. 

- Giảm tải cho các máy

biến áp (MBA) 220/110

kV tại trạm biến áp

(TBA) 220 kV hiện hữu và

giảm tải cho các đường dây

110kV trong khu vực

Cấp công trình: Công trình

năng lượng cấp 1

- Nhóm: B

                    476,7 Công nghiệp

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

13,6

Nâng công suất trạm

biến áp 500kV

Thạnh Mỹ 

Khởi công EVNNPT

Mục tiêu đầu tư: suất cho

khu vực Quảng Nam và

Tây Nguyên. Giúp đảm bảo

giải tỏa công suất phía

500kV TBA 500kV Thạnh

Mỹ và tiếp nhận thêm công

suất từ các nguồn điện phía

Lào.

- Đáp ứng nhu cầu truyền

tải công suất của các nhà

máy thủy điện và năng

lượng tái tạo trên địa bàn

tỉnh và trong khu vực.

- Đảm bảo cung cấp điện

ổn định lâu dài, tin cậy cho

sự phát triển kinh tế - xã

hội trong khu vực.

- Giảm tổn thất hệ thống

điện, nâng cao độ tin cậy

trong vận hành truyền tải

công suất liên miền.. 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp đặc

biệt

- Nhóm: B

                    653,8 Công nghiệp

13,7
Trạm biến áp 110kV

Chu Lai và đấu nối
Khởi công EVNCPC

Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng

nguồn điện cung cấp cho

các phụ tải mới tại khu vực

nhằm phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của

huyện Núi Thành nói riêng

và tỉnh Quảng Nam (cũ)

nói chung, nay là TP Đà

Nẵng, cũng như đảm bảo

cấp điện cho Công ty

TNHH SGI Vina thuộc

KCN Bắc Chu Lai; Tạo

mạch vòng liên kết giữa các

xuất tuyến 22kV nhận điện

từ các TBA 110kV Kỳ Hà,

Chu Lai và Trường Hải

trong khu vực, góp phần

nâng cao độ tin cậy cung

cấp điện KCN Bắc Chu

Lai. 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp 2

- Nhóm: C

                      96,3 Công nghiệp

13,8

Đường dây 110kV

từ TBA 220kV

Thanh Nghị

- Kiện Khê, tỉnh Hà

Nam 

Khởi công EVNNPC

Mục tiêu đầu tư: Bổ sung

nguồn công suất trạm

110kV cấp điện cho các

phụ tải khu vực huyện

Thanh Liêm (cũ) nay là các

xã Liêm Hà, xã Tân Thanh,

xã Thanh Liêm… tỉnh Ninh

Bình, đáp ứng kịp thời tốc

độ phát triển khu vực, cấp

điện đảm bảo, an toàn, liên

tục cho các phụ tải khu

công nghiệp, phụ tải trong

khu vực.

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp 2

- Nhóm: C

                    101,0 Công nghiệp
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STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

13,9

Nhà máy điện gió

Công Hải 1 giai

đoạn 2

Khởi công EVNGENCO2

Mục tiêu đầu tư:

+ Nhà máy điện gió Công

Hải 1 giai đoạn 2 được xây

dựng với mục tiêu bổ sung

một nguồn năng lượng sạch

vào hệ thống điện Quốc

gia, đáp ứng cung cấp điện

cho hệ thống điện nói

chung và tỉnh Ninh Thuận

nói riêng (tỉnh Khánh Hòa

hiện nay).

+ Dự án góp phần tạo tiền

đề, cơ sở để phát triển

nguồn năng lượng sạch từ

điện gió, phù hợp với định

hướng phát triển nguồn

điện của Chính phủ, Bộ

Công Thương và Tập đoàn

Điện lực Việt Nam..

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp II,

nhóm B.

                    905,3 Công nghiệp

14

Cấp điện từ lưới

điện Quốc gia cho

huyện Côn Đảo, tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Khánh thành EVN/EVNPMB3

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư

xây dựng dự án nhằm đảm

bảo cung cấp điện ổn định

và an toàn cho lưới điện

trên đảo Côn Đảo, tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu và góp

phần bảo đảm an ninh quốc

phòng và bảo đảm chủ

quyền biển đảo quốc gia

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp II

- Nhóm: A

                 4.923,0 Công nghiệp

14,1

Trạm biến áp 500

kV Quảng Trị và

đường dây đấu nối

Quảng Trị - Rẽ

Vũng Áng - Đà Nẵng

Khánh thành EVNNPT

Mục tiêu đầu tư: Giải tỏa

công suất Nhà máy nhiệt

điện Quảng Trị vào hệ

thống điện Quốc gia. 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp đặc

biệt

- Nhóm: B

                    965,8 Công nghiệp

14,2
Trạm biến áp 500

kV Thốt Nốt
Khánh thành EVNNPT

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

cung cấp điện cho phụ tải

và đáp ứng nhu cầu phát

triển kinh tế, xã hội của các

tỉnh miền Tây Nam Bộ;

Giảm tải cho các máy biến

áp 500/200kV tại trạm biến

áp Ô Môn và các đường

dây 220kV hiện hữu trong

khu vực; Giải tỏa công suất

các nhà máy nhiệt điện và

các nhà máy sử dụng năng

lượng tái tạo trong khu vực;

Góp phần đảm bảo tiêu chí

N-1, tăng cường ổn định hệ

thống điện, nâng cao độ tin

cậy, an toàn cung cấp điện

cho hệ thống điện Quốc gia;

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp đặc

biệt

- Nhóm: B

                    764,7 Công nghiệp

14,3
Đường dây và TBA

110kV Bảo Hưng
Khánh thành EVNNPC

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

độ tin cậy cung cấp điện,

đảm bảo chất lượng điện

năng, tạo độ tin cậy trong 

                      91,0 Công nghiệp
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STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

14,4
Nhánh rẽ Trạm

220kV Tân Sơn Nhất
Khánh thành EVNHCMC

Mục tiêu đầu tư: Tiếp nhận

điện năng 220kV từ lưới

điện Quốc gia và cung cấp

điện cho các khu vực xung

quanh sân bay Tân Sơn

Nhất. Đồng thời, hỗ trợ

một phần công suất cho

vùng phụ cận lõi trung tâm

TP.HCM nhằm đáp ứng

nhu cầu điện năng ngày

càng phát triển của

TP.HCM; chống quá tải

cho mạng lưới điện 110kV

hiện hữu kể cả mạng lưới

điện đang xây dựng, đồng

thời giảm tổn thất công suất

và điện năng trên lưới điện

110kV của khu vực.

- Cấp công

trình: Công trình năng

lượng cấp 1

- Nhóm: B

                    637,0 Công nghiệp

14,5

Lắp máy biến áp thứ

2 trạm biến áp

110kV 

Tân Phú Trung.

Khánh thành EVNHCMC

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo

cung cấp điện ổn định, an

toàn cho khu vực xã Tân

Phú trung và khu vực Tây

Bắc TP.HCM, phục vụ tốt

cho lợi ích cộng đồng, đảm

bảo an toàn về phòng chống 

cháy nổ, … đáp ứng các

quy định của EVN và

EVNHCMC.

'-

Cấp công trình: Công trình

năng lượng cấp 2

- Nhóm: C

                      45,3 Công nghiệp

14,6

Đường dây 110kV

Trạm cắt 220kV

Phước An - Đồn Phó

Khánh thành EVNCPC

Mục tiêu đầu tư: Chống

quá tải đường dây 110kV

Phước An 220kV - Nhơn

Tân - Tây Sơn - Đồn Phó

mạch 1 hiện có, giảm tổn

thất điện năng và nâng cao

độ tin cậy; Đảm bảo cấp

điện an toàn cho khu vực,

đáp ứng tiêu chí N-1 cho

lưới điện 110kV; Từng

bước hoàn thiện sơ đồ lưới

điện 110kV theo Quy

hoạch phát triển điện lực

tỉnh Bình Định. 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp 2

- Nhóm: C

                      45,6 Công nghiệp
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STT
Tên công trình, dự 

án

Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
Tóm tắt quy mô

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 
Loại hình

Điểm 

cầu

Khởi 

công/Khánh 

thành

14,7

Trạm 110kV Thới

Bình và Nhánh rẽ

trạm 110kV Thới

Bình

Khánh thành EVNSPC

Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng

nhu cầu phụ tải khu 

vực Thới Bình, tỉnh Cà

Mau. Góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã

hội tỉnh Cà Mau. Cải thiện

chất lượng điện áp, giảm

tổn thất điện năng trên lưới

điện phân phối khu vực. 

Giảm tải cho trạm biến áp 

110kV An Xuyên và trạm 

Khánh An hiện hữu. Giảm

bán kính cấp điện 22kV

khu vực do phải nhận điện

từ Trạm biến áp 110kV An 

Xuyên và TBA 110kV

Khánh An hiện hữu 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp II,

nhóm: B  

                    119,7 Công nghiệp

14,8

Trạm 110kV Tầm

Vu 2 và đường dây

đấu nối

Khánh thành EVNSPC

Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng

nhu cầu phụ tải khu 

vực Châu Thành. Góp phần

thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Long An 

- Cải thiện chất lượng điện

áp, giảm tổn thất điện năng

trên lưới điện phân phối

khu vực. Tăng cường khả

năng kết nối lưới 110kV

khu vực, giảm tổn thất điện

năng, nâng cao độ tin cậy

cung cấp điện cho khu 

vực, đáp ứng tiêu chí N-1. 

- Cấp công trình: Công

trình năng lượng cấp II,

nhóm: B  

                    203,1 Công nghiệp

9

3.1                          -   

3.3                          -   

Tổng cộng 0 65.059

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/


1

1,1
Dự án hồ chứ nước Sông

Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
Khánh thành

Xã Bắc Khánh

Vĩnh, tỉnh Khánh

Hoà

Ban Quản lý Đầu tư

và Xây dựng Thuỷ

lợi 7/ Bộ Nông

nghiệp và Môi trường

Công trình cấp II, nhóm B, hồ chứa

dung tích 109,72 triệu m³; đập bê

tông trọng lực cao 59,1 m, dài

204,4 m, tràn xả lũ Q1% = 1.565

m³/s, 2 tuynel dài 1.865 m và 3.385

m.

                       956 
Hạ tầng kỹ 

thuật

1,2

Dự án Hồ chứa nuwocs

Bản Mổng (GDD1) tỉnh

Nghệ An

Khánh thành
Xã Tam Hợp, tỉnh

Nghệ An

- Ban Quản lý Đầu

tư và Xây dựng

Thuỷ lợi 1/ Bộ Nông

nghiệp và Môi trường

- Nhà đầu tư thuỷ

điện: Tổng công ty

cơ điện xây dựng-

CTCP đầu tư

Công trình đầu mối cấp I, nhóm A,

hồ chứa dung tích 224,78 triệu m³;

đập bê tông trọng lực cao 34,7 m,

dài 210,95 m, tràn xả lũ Qtk =

6.180 m³/s, cống lấy nước Qtk =

8,76 m³/s; 08 trạm bơm dọc sông

Hiếu và nhà máy thủy điện 45 MW

(2 tổ máy);

                    6.733 
Hạ tầng kỹ 

thuật

2

2,1

Dự án Đầu tư

cơ sở vật chất

cho Trường Dự

bị Đại học Dân

tộc Trung ương

Khởi công

Số 19 đường

Trần Phú,

Phường Việt

Trì, tỉnh Phú

Thọ

Ban quản lý dự

án đầu tư

chuyên ngành

xây dựng/ Bộ

Dân tộc và Tôn

giáo

Công trình cấp III, nhóm B, phá dỡ

3.834,8 m², cải tạo 11.000 m² sàn,

xây mới 12.236 m², đồng bộ hạ

tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị

giảng dạy – học tập;

                       198 Giáo dục

2,2

Dự án Đầu tư

cơ sở vật chất

cho Trường Dự

bị Đại học Dân

tộc Sầm Sơn

Khởi công

Số 26,30 Lê

Văn Hưu,

phường Sầm

Sơn, tỉnh Thanh

Hóa

Ban quản lý dự

án đầu tư

chuyên ngành

xây dựng/ Bộ

Dân tộc và Tôn

giáo

Xây mới công trình 7 tầng + 1 tum,

tổng diện tích sàn 4.332 m², diện

tích xây dựng 630 m²; cải tạo, xây

mới các hạng mục phụ trợ (nhà để

xe, căng tin, nhà học, hiệu bộ...),

làm mới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

và mua sắm thiết bị giảng dạy – học

tập.

                       102 Giáo dục

2,3

Dự án Đầu tư

cơ sở vật chất

cho Trường

Phổ thông vùng

cao Việt Bắc

Khởi công

Phường Quyết

Thắng, tỉnh Thái

Nguyên

Ban quản lý dự

án đầu tư

chuyên ngành

xây dựng/ Bộ

Dân tộc và Tôn

giáo

Xây mới các khối nhà lớp học, hiệu

bộ, ký túc xá, nhà công vụ, nhà đa

năng (1–6 tầng); cải tạo, sửa chữa,

xây mới giảng đường, nhà ăn, thư

viện, hội trường, nhà khách…; đầu

tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và mua

sắm thiết bị phục vụ giảng dạy –

học tập.

                       296 Giáo dục

2,4

Dự án đầu tư xây dựng

công trình Khách sạn Dân

tộc 

Khánh thành

Tạisố 349 Đội

Cấn, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà

Nội

Nhà Khách Dân tộc;

Công y Cổ phần đầu

tư và khoáng sản

Hợp Thành.

Diện tích khu đất 2.960 m², diện

tích xây dựng 1.473 m², mật độ xây

dựng 53,3%, tổng diện tích sàn

30.085 m²; công trình cao 24 tầng

nổi và 4 tầng hầm.

                    1.096 Dân dụng

3

3.1

Dự án xây dựng nhà kho

Lực lượng vũ trang CAND

Sơn Đồng, TP Hà Nội

Khởi công
Sơn Đồng, TP Hà

Nội

Công ty Cp

Confitech Tây Hà

Nội

Dự kiến 1325 căn nhà xã hội                     3.271 Nhà ở xã hội

3.3

Dự án Xây nhà ở cho

lượng vũ trang CAND

Vĩnh Thành, Hà Nội

Khởi công
Vĩnh Thanh, TP

Hà Nội

Công ty Cp

Confitech Tây Hà

Nội

Dự kiến 2012 căn nhà xã hội                     3.799 Nhà ở xã hội

4

4.1

Dự án đầu tư xây dựng mở

rộng đường cao tốc Thành

phố Hồ Chí Minh -Trung

Lương -Mỹ Thuận

Khởi công Ban QLDA 7

Đường cao tốc, tốc độ thiết kế 120

km/h; giai đoạn hoàn chỉnh: 12 làn

xe (Bnền 56 m) đoạn Chợ Đệm –

Vành đai 4, 10 làn xe (Bnền 48,5

m) đoạn Vành đai 4 – Trung

Lương; phân kỳ giai đoạn 1: 8 làn

xe, Bnền 41 m.

                  39.800 Giao thông

4.2

Dự án mở rộng đường bộ

cao tốc Bắc - Nam phía

Đông đoạn Cam Lộ - La

Sơn

Khởi công Ban Đường HCM

Đường cao tốc, chiều dài 98,73 km

(Quảng Trị 36,01 km, Thừa Thiên

Huế 62,72 km), tốc độ thiết kế

80–100 km/h; giai đoạn phân kỳ 2

làn xe, hoàn chỉnh 4 làn xe, mở

rộng nền, mặt đường và công trình

đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc.

                    6.463 Giao thông

4.3

Dự án đầu tư hoàn thiện

hầm Thần Vũ thuộc tuyến

cao tốc Bắc Nam phía

Đông

Khởi công
Ban QLDA Đường

sắt

Đường cao tốc, chiều dài 8,2 km,

tốc độ thiết kế 80–100 km/h; mở

rộng từ 4 lên 6 làn xe, bề rộng nền

đường hoàn chỉnh 32,25 m, mở

rộng về bên trái tối thiểu 15,25 m.

                    2.070 Giao thông

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  (Số 2599/BDTTG-KHTC ngày 07/11/2025)

BỘ CÔNG AN (Số 4947/BCA-H02 ngày 03/11/2025)

BỘ XÂY DỰNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (Số 8876/BNNMT-TL ngày 07/9/2025)

Tóm tắt quy mô

 Tổng mức 

đầu tư

(tỷ đồng) 

Loại hình
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản

Phụ lục 4

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ LỄ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÁNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

STT Tên công trình, dự án

Khởi 

công/Khánh 

thành
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Tóm tắt quy mô

 Tổng mức 

đầu tư

(tỷ đồng) 

Loại hình
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
STT Tên công trình, dự án

Khởi 

công/Khánh 

thành

4.4

Dự án đầu tư xây dựng

tuyến đường sắt Lào Cai -

Hà Nội - Hải Phòng 

Khởi công
Ban QLDA Đường

sắt

Chiều dài tuyến 419 km, 03 tuyến

nhánh dài gần 28 km; đường sắt

khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160

km/h, điện khí hóa toàn tuyến, 18

ga (15 ga hỗn hợp, 3 ga lập tàu),

định hướng nâng cấp thành tuyến

đôi.

                203.231 Giao thông

4.5

Dự án đầu tư hoàn thiện

hầm Núi Vung trên

tuyến cao tốc Bắc -

Nam phía Đông

Khởi công Ban QLDA 85
Công trình hầm giao thông đường

bộ cấp đặc biệt.
                    1.140 Giao thông

4.6

Dự án nâng cấp tuyến Cao

Lãnh -Lộ Tẻ trên địa phận

tỉnh Đồng Tháp và thành

phố Cần Thơ

Khánh thành
Ban QLDA Mỹ

Thuận

Công trình giao thông cấp II; tuyến

chính giữ nguyên quy mô hiện

trạng, thảm tăng cường mặt đường

bê tông nhựa; xây dựng đường gom

đạt tiêu chuẩn nông thôn cấp B

(mặt đường cấp cao A2); bổ sung

hạng mục ATGT, tổ chức khai thác

như cao tốc giai đoạn phân kỳ.

                       950 Giao thông

4.7

Dự án đầu tư nâng cấp mặt

đường tuyến Lộ Tẻ -Rạch

Sỏi trên địa phận thành

phố Cần Thơ và tỉnh Kiên

Giang

Khánh thành
Ban QLDA Mỹ

Thuận

Công trình giao thông cấp II, giữ

nguyên yếu tố hình học hiện trạng,

bù vênh và thảm tăng cường 2 lớp

bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống

ATGT theo quy chuẩn, bổ sung

hạng mục phục vụ tổ chức giao

thông, khai thác như cao tốc giai

đoạn phân kỳ.

                       750 Giao thông

4.8

Dự án đường bộ cao tốc

Bắc Nam phía Đông đoạn

Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Khánh thành Ban QLDA 85

Khoảng 70,1 km (từ Km 0+000 tại

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài

Nhơn đến Km 70+091 tại phường

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh

Bình Định).

4 làn xe hạn chế (không có làn

dừng khẩn cấp, bố trí điểm dừng

khẩn cấp cách nhau 4-5 km), bề

rộng nền đường 17 m, vận tốc tối

đa 80-90 km/h.Thị xã Hoài Nhơn,

các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù

Cát, Tây Sơn và thị xã An Nhơn,

tỉnh Bình Định.

                  12.401 Giao thông

4.9

Dự án đường bộ cao tốc

Bắc Nam phía Đông đoạn

Quy Nhơn - Chí Thạnh

Thông xe kỹ thuật Ban QLDA 85

Chiều dài 61,7 km (từ Km 0+200

tại phường Nhơn Hòa, thị xã An

Nhơn, tỉnh Bình Định đến Km

66+965,91 tại thị trấn Chí Thạnh,

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; đi qua

Bình Định 19,6 km và Phú Yên

42,1 km).Thị xã An Nhơn (Bình

Định), các huyện Phù Cát, Tây Sơn

(Bình Định), và các huyện Phù Mỹ,

Tuy An (Phú Yên). 4 làn xe hạn chế

(không có làn dừng khẩn cấp, bố trí

điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5

km), bề rộng nền đường 17 m, vận

tốc tối đa 80-90 km/h.

                  14.802 Giao thông

4.10 Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang Thông xe kỹ thuật Ban Mỹ Thuận

Chiều dài 37,65 km (từ nút giao

thông Cần Thơ tại Quốc lộ 61B,

thành phố Cần Thơ đến nút giao

thông Hậu Giang tại Quốc lộ 61,

tỉnh Hậu Giang). 4 làn xe hạn chế

(không có làn dừng khẩn cấp, bố trí

điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5

km), bề rộng nền đường 17 m, vận

tốc tối đa 80-100 km/h.

                  10.371 Giao thông

4.11 Đoạn Hậu Giang - Cà Mau Thông xe kỹ thuật Ban Mỹ Thuận

4 làn xe hạn chế (không có làn

dừng khẩn cấp, bố trí điểm dừng

khẩn cấp cách nhau 4-5 km), bề

rộng nền đường 17 m, vận tốc tối

đa 80-100 km/h.

                  17.153 Giao thông

4.12

Cao tốc Bắc - Nam phía

Đông: Đoạn Quảng Ngãi -

Hoài Nhơn

Khánh thành Ban QLDA 2

Chiều dài tuyến88 km (từ Km

127+720 tại xã Nghĩa Giang, huyện

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đến Km

215+720 tại phường Bồng Sơn, thị

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; đi

qua Quảng Ngãi 60,3 km và Bình

Định 27,7 km). 4 làn xe hạn chế

(không có làn dừng khẩn cấp, bố trí

điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5

km), bề rộng nền đường 17 m, vận

tốc tối đa 80 km/h.

                  20.470 Giao thông
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Tóm tắt quy mô

 Tổng mức 

đầu tư

(tỷ đồng) 

Loại hình
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
STT Tên công trình, dự án

Khởi 

công/Khánh 

thành

4.13

Cao tốc Bắc - Nam phía

Đông: Đoạn Chí Thạnh -

Vân Phong

Thông xe kỹ thuật Ban QLDA 7

Chiều dài tuyến48,25 km (từ nút

giao Chí Thạnh tại thị trấn Chí

Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú

Yên đến nút giao với Quốc lộ 1 tại

xã Hòa Xuân, thị xã Đông Hòa, tỉnh

Phú Yên; toàn tuyến đi qua địa bàn

tỉnh Phú Yên).

                  10.774 Giao thông

4.14

Cầu Xương Giang thuộc

Dự án nâng cấp, mở rộng

một số cầu, hầm trên Quốc

lộ 1 (các cầu Xương

Giang, Gianh, Quán Hàu

và hầm Đèo Ngang)

Thông xe kỹ thuật Ban Đường sắt 

Quy mô dự án nâng cấp, mở rộng

một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1

(các cầu Xương Giang, Gianh,

Quán Hàu và hầm Đèo Ngang)

Dự án thuộc Chương trình đầu tư

công trung hạn 2021-2025, do Ban

Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây

dựng) làm chủ đầu tư, nhằm giải

quyết các điểm nghẽn giao thông

trên tuyến Quốc lộ 1 huyết mạch,

giảm ùn tắc, tăng an toàn và thúc

đẩy kinh tế - xã hội. Dự án được

phê duyệt chủ trương đầu tư theo

Quyết định số 729/QĐ-BGTVT

ngày 28/12/2023 của Bộ Giao

thông Vận tải, với khung chính sách

bồi thường hỗ trợ tái định cư được

phê duyệt ngày 17/7/2024.

                    1.998 Giao thông

4.15
Dự án cao tốc cao tốc Biên

Hòa - Vũng Tàu (DATP2)
Thông xe kỹ thuật Ban 85

Chiều dài tuyến53,7 km (qua Đồng

Nai 34,2 km, qua Bà Rịa - Vũng

Tàu 19,5 km; điểm đầu tại tuyến

tránh QL1 TP. Biên Hòa, điểm cuối

tại QL56 TP. Bà Rịa).

                  17.837 Giao thông

4.16

Cải tạo, nâng cấp luồng

Quy Nhơn cho tàu

50.000DWT

Khánh thành Ban Hàng hải

Quy mô kỹ thuật- Bề rộng luồng:

140 m.

- Cao độ đáy luồng: -13 m (hệ hải

đồ).

- Vũng quay tàu: Nâng cấp thành

vũng dùng chung đường kính 400 m

(độ sâu -7,8 m).

- Mở rộng luồng đoạn cong: Đường

kính 220-235 m.

- Di chuyển hệ thống phao tiêu báo

hiệu phù hợp với tuyến luồng mới.

- Cỡ tàu thiết kế: Trọng tải đến

50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn

hơn, đảm bảo an toàn hàng hải.

                       693 Giao thông

4.17

Dự án ĐTXD công trình

Nâng cấp tuyến luồng Cái

Mép - Thị Vải từ phao số

“0” vào khu bến cảng công

ten nơ Cái Mép

Khánh thành Ban QLDA Hàng hải

Chiều dài tuyến luồngKhoảng 44,6

km (chia thành 3 đoạn chính: Đoạn

1 từ phao số “0” đến thượng lưu

bến CMIT: 30,5 km; Đoạn 2 từ

thượng lưu CMIT đến thượng lưu

TCIT/TCCT: 3,2 km; Đoạn 3 từ

TCIT/TCCT đến cảng Phước An:

10,9 km).

                    1.426 Giao thông

5

5.1 Sân bay Phan Thiết Khởi công
Phường Mũi Né,

tỉnh Lâm Đồng

Quân chủng phòng

không không quân

Dự án nhóm A, sân bay tiêu chuẩn

quân sự cấp I và dân dụng cấp 4E

(ICAO).

                    7.925 Giao thông

5.2

Dự án rà phá bom mìn vật

nổ khắc phục hậu quả

chiến tranh giai đoạn 2025-

2027 

Khánh thành

Nghĩa trang liệt sỹ

quốc gia Vị

Xuyên, tỉnh Tuyên

Quang

Bộ Tư lệnh Quân

khu 2

Dự án nhóm B, rà phá bom mìn, vật

nổ trên địa bàn 7 tỉnh biên giới phía

Bắc, bảo đảm an toàn, phục vụ tìm

kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

                    2.100 
Hạ tầng kỹ 

thuật

6

6,1

Dự án Trung tâm chăm sóc

và điều trị chất lượng cao

của Bệnh viện C Đà Nẵng

Khởi công

Bệnh viện C Đà

Nẵng: Số 122 Hải

Phòng, thành phố

Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà

Nẵng / Bộ Y tế

Quy mô đầu tư: Xây dựng công

trình chính 10 tầng nổi, 01 tầng

hầm, ; tổng diện tích sàn xây dựng

16.625m2; các hạng mục phụ trợ;

mua sắm TBYT- 

- Cấp hạng: Công trình dân dụng

lĩnh vực y tế, cấp II

- Nhóm: B

                       547 Y tế

6,2

Dự án Trung tâm chăm sóc

khám và điều trị chất

lượng cao cho cán bộ -

Bệnh viện Thống Nhất

Khởi công

Bệnh viện Thống

Nhất:Số 01 Lý

Thường Kiệt,

phường Tân Sơn

Nhất, tp Hồ Chí

Minh

Bệnh viện

Thống Nhất

/Bộ Y tế

Quy mô đầu tư: Xây dựng công

trình chính 10 tầng nổi, 02 tầng hầm

và Ga ra ngầm (2 tầng hầm), tổng

diện tích sàn xây dựng 32.276m2;

các hạng mục phụ trợ; mua sắm

TBYT

- Cấp hạng: Công trình dân dụng

lĩnh vực y tế, cấp I

- Nhóm: B

                       786 Y tế

BỘ QUỐC PHÒNG (Số 6381/BQP-CTC ngày 09/10/2025)

BỘ Y TẾ (Số 7909/BYT-KHTC ngày 12/11/2025)
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Tóm tắt quy mô

 Tổng mức 

đầu tư

(tỷ đồng) 

Loại hình
Địa điểm tổ chức 

nghi lễ

Chủ đầu tư/cơ 

quan chủ quản
STT Tên công trình, dự án

Khởi 

công/Khánh 

thành

6,3

Dự án Xây dựng, nâng cấp

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trung ương

Khánh thành

Bệnh viện Y học

cổ truyền Trung

ương: Số 22

Nguyễn Bỉnh

Khiêm, phường

Hai Bà Trưng, Hà

Nội

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền Trung 

ương /Bộ Y 

tế

Quy mô đầu tư: Xây dựng, nâng

cấp Khoa Điều trị nội trú ban ngày

quy mô 250 giường bệnh; cao 8

tầng nổi, 01 tầng hầm; tổng diện

tích sàn 5.133 m2; 

- Cấp hạng: Công trình dân dụng

lĩnh vực y tế, cấp II

- Nhóm: B

                         77 Y tế

6

9.3

Đầu tư hạ tầng CNTT xây

dựng Trung tâm dữ liệu

mới  của Tổng công ty 

Khánh thành

Trung tâm dữ liệu

của Tổng công ty

Bưu điện Việt

Nam

Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam

Nôi dung đầu tư: Đầu tư các hệ

thống thiết bị máy chủ, thiết bị lưu

trữ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật

và hệ thống ảo hoá cho Trung tâm

dữ liệu mới cho Tổng  công ty  

- Nhóm dự án: B

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội

                134.855 
Hạ tầng kỹ 

thuật

9.4
Sửa chữa, cải tạo, nâng

cấp Bộ phận Một cửa 
Khánh thành

Bộ phận Một cửa -

Trụ sở số 113

Trần Duy Hưng,

Phường Yên Hòa,

Thành phố Hà Nội. 

Văn phòng Bộ

Nội dung đầu tư: Hình thành Bộ

phận Một cửa tập trung của Bộ

Khoa học và Công nghệ; có cơ sở

vật chất và thiết bị hiện đại để

đáp ứng yêu cầu về ứng dụng

khoa học, công nghệ, đổi mới

sáng tạo và chuyển đổi số theo

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày

22/12/2024 của Bộ Chính trị.

- Nhóm dự án: C 

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội

                           1 Dân dụng

                517.380 
Tổng cộng

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Số 2832/TTCP_KHTC ngày 14/11/2025)

THANH TRA CHÍNH PHỦ (Số 2832/TTCP_KHTC ngày 14/11/2025)

BỘ NGOẠI GIAO 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

4/419-11-25

https://www.facebook.com/quyhoachquocgia.vn/
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